TUẦN 3 ( Từ ngày  22/ 9-  26/ 9 /2025)

	THỬ
	BUỔI
	MÔN
	TÊN BÀI DẠY
	ĐIỀU CHỈNH
	ND TÍCH HỢP

	





HAI
	





SÁNG 


	HĐTN1
	Tổ chức sự kiện Phát huy
truyền thống trường em
	
	Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống hiếu học)

	
	
	Toán
	Giới thiệu về tỉ số (tiết 1)
	
	

	
	
	Bài đọc 1
	Chia sẻ và bài đọc 1: 
Lớp trưởng lớp tôi
	
	

	
	
	Bài đọc 1
	Chia sẻ và bài đọc 1: 
Lớp trưởng lớp tôi
	
	

	
	
CHIỀU

	LTVC
	Dấu gạch ngang
	
	

	
	
	Nói và nghe
	Trao đổi: Bạn nam, bạn nữ
	
	GDQCN

	
	
	HĐTN 2
	Nuôi dưỡng giữ gìn tình thầy trò
	
	

	



BA






	

SÁNG

	Bài đọc 2
	Muôn sắc hoa tươi
	
	

	
	
	Toán
	Giới thiệu về tỉ số (tiết 2)
	
	

	
	
	Bài viết 1
	Tả người (Cấu tạo của bài văn)
	
	

	
	
	Thể dục
	Đ/c Cường dạy
	
	

	
	
CHIỀU

	Khoa học
	Bài 2: Hỗn hợp và dung dịch (Tiết 1)
	
	

	
	
	Khoa học
	Bài 2: Hỗn hợp và dung dịch(Tiết 2)
	
	

	
	
	Đạo đức
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 3).
	
	GD ANQP

	
	

	
TƯ
	
CHIỀU

	MT
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	

	
	
	Toán 
	Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của
hai số đó (tiết 1)
	
	

	

  NĂM




	

  SÁNG

	Toán
	Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của
hai số đó (tiết 2)
	
	

	
	
	TV (Tăng)
	Luyện tập tả người
	
	

	
	
	LS-ĐL
	Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3)
	
	GD BVMT và TKTN

	
	
	LS-ĐL
	Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 4)
	
	GDQPAN 

	SÁU
	

CHIỀU 

	Bài viết 2
	Nội quy lớp học
	
	

	
	
	Toán
	Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của
hai số đó (tiết 1)
	
	

	
	
	HĐTN3
	Sáng tác về chủ đề Tình thầy trò .ATGT:  Bài 9:  Hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ:Tìm hiểu về tai nạn giao thông đường bộ.
	Lồng ghép GD ATGT
	





[bookmark: _GoBack]TUẦN 3
Thứ Hai  ngày 22 tháng 9 năm 2025.
Buổi sáng                                         
Tiết 1. Hoạt động trải nghiệm 1
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: TỔ CHỨC SỰ KIỆN
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
Đề xuất được những cách làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
2. Năng lực
Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng đặc thù:
· Năng lực thích ứng với cuộc sống: nhận diện những việc làm nuôi dưỡng, giữ gìn tình
thầy trò.
·  Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: tham gia sự kiện “Phát huy truyền thống trường em”.
3. Phẩm chất
Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các
hoạt động trong nhóm.
* Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống hiếu học)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có
khả năng:
· Thể hiện sự chủ động, tự tin khi tham gia tổ chức sự kiện Phát huy truyền thống trường em
· Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống nhà
trường.
b. Cách tiến hành
- Đại diện nhà trường/GV Tổng phụ trách Đội khai mạc chương trình Phát huy truyền thống trường em.
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- HS lắng nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.

	· GV giới thiệu các hoạt động trong sự kiện và
hướng dẫn HS tham gia tổ chức.
+ Trưng bày tranh ảnh về truyền thống và các
hoạt động của trường,
+ Kể chuyện về các tấm gương dạy tốt, học tốt
trong trường.
+ Hùng biện về chủ đề Em phát huy truyền thống nhà trường.
· GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc của bản
thân khi tham gia tổ chức sự kiện.
· GV tổng kết chương trình, khen thưởng các HS đã thực hiện và đạt kết quả tốt

	




· HS chia sẻ.

· HS lắng nghe, tiếp thu.





· HS nêu theo hiểu biết.
· HS lắng nghe GV giới thiệu.


Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống hiếu học) 
CHỦ ĐỀ 1. CON NGƯỜI QUÊ HƯƠNG EM
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
Hải Dương ( nay thuộc thành phố Hải Phòng) còn gắn liền với truyền thống hiếu học, khoa bảng. Người Hải Dương tự hào được thầy Chu Văn An (ông tổ của nghề dạy học) chọn làm nơi dựng nhà dạy học. Nơi đây còn nổi tiếng là vùng đất khoa bảng bởi có làng Mộ Trạch được phong là “Làng tiến sĩ” với 36 tiến sĩ dưới các triều đại phong kiến; có Văn miếu Mao Điền, là minh chứng cho việc đề cao đạo học của người xứ Ðông. Hải Dương( thuộc thành phố Hải Phòng) còn gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của nhiều danh nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực như: Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Ðĩnh Chi, Đại danh y Tuệ Tĩnh, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Nhà toán học đầu tiên của Việt Nam Vũ Hữu, nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Duệ,…
Nối tiếp truyền thống hiếu học, khoa bảng của các thế hệ đi trước, giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương( nay thuộc thành phố Hải Phòng) tiếp tục đạt nhiều thành tựu: luôn nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục; có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế; góp phần tích cực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước. 
Bên cạnh đó, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển,  khích lệ tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ Hải Dương( thành phố Hải Phòng). 
- GV cho HS đọc nội dung và trả lời các câu hỏi liên quan đến truyền thống hiếu học của người dân Hải Phòng:
- Hãy kể tên những danh nhân tiêu biểu gắn liền với Hải Phòng mà em biết?
- Truyền thống hiếu học của các thế hệ xưa và nay ở Hải Phòng được thể hiện như thế nào?
- Thảo luận nhóm 4, chia sẻ về một danh nhân tiêu biểu gắn với Hải Phòng mà em biết?

- GV giới thiệu thêm về truyền thống hiếu học tốt đẹp của người dân Hải Dương(thành phố Hải Phòng).
_______________________________________________
Tiết 2. Toán
GIỚI THIỆU VỀ TỈ SỐ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: 
Sau bài học này, HS sẽ:
- Biết viết, đọc tỉ số của hai số tự nhiên.
- Phát triển các năng lực toán học. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
Năng lực riêng: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực mô hình hóa.
- Năng lực giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm. 
- Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
- Giáo án. 
· Bộ đồ dùng dạy, học Toán 5.
· Máy tính, máy chiếu. 
· Bảng phụ, phiếu học tập.
· Hình vẽ trong SGK. 
· Tấm bìa ghi sẵn định nghĩa và kí hiệu của tỉ số.
b. Đối với học sinh
· SHS.Vở ghi, dụng cụ học tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Hoạt động khởi động:
- GV chiếu học liệu HS xem tranh.
	
- HS thảo luận cặp đôi, quan sát, nêu nội dung tranh, nêu bài toán.

	- GV nhận xét, giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe, ghi vở.

	2. Hoạt động khám phá:
         GV giới thiệu:
·  Kết quà của phép chia 3 : 8 gọi là thương của phép chia số 3 cho số 8. 
· Thương 3 : 8 còn gọi là tỉ số của 3 và 8. 
·  Ti sô giữa số điện thoại màu hồng và số điện thoại màu xanh là 3 : 8  hay . 
	

- HS lắng nghe

	- Tỉ số của 2 số là kết quả của phép tính gì?
	+ Tỉ số của 2 số là kết quả của phép tính chia.

	- Số điện thoại màu hồng là bao nhiêu cái?
	- HS chia sẻ.

	- Số điện thoại màu xanh là bao nhiêu cái?
	

	+ Muốn tìm tỉ số của số điện thoại màu hồng với số điện thoại màu xanh, ta làm thế nào?
	

	- Tương tự, muốn tìm tỉ số của số a với số b, ta làm thế nào?
	- HS nối tiếp trả lời.
- HS nhận xét.

	+ Khi đó, Tỉ số của hai số a và b (b khác 0) là gì?
	

	+ Hãy lấy 1 ví dụ về tỉ số của 2 số bất kì. 
	- HS phát biểu. 
- HS nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có)

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập:
Bài 1.  

	a. + Gọi 1 HS đọc lại
	- HS đọc lại yêu cầu

	- GV hướng dẫn mẫu.
	

	Viết bảng: Tỉ số 
Đọc là: Tỉ số của 2 và 3
	- HS lắng nghe.

	- Yêu cầu hS thực hành.
	· - HS làm và trao đổi với bạn cùng bàn.

	- Gọi HS đọc trước lớp.
	- HS đọc to trước cả lớp.

	- Chốt cách đọc.  
	

	·  GV có thê giới thiệu thêm cách đọc. 
 Ví dụ: đọc là “Tỉ số của 4 đối với 5”. 
	

	- Qua phần BT 1, tỉ số có mấy cách viết?
	- HS chia sẻ

	b. - GV hướng dẫn mẫu.
	

	- Tỉ số của 7 và 3 ta làm tnao?
	- Ta lấy 7:3

	- Vậy Tỉ số của 7 và 3 là 7: 3 hoặc 
	

	- Yêu cầu HS thực hành.
	- HS làm và trao đổi với bạn cùng bàn.

	- Gọi HS đọc trước lớp (Có thể yêu cầu HS viết theo cả 2 cách)
	- HS đọc to trước cả lớp.

	- Vậy tỉ số của 3 và 4 là bao nhiêu?
	- HS trả lời 3:4 hoặc 

	- Hãy chọn kết quả đúng ở phần c. 
	

	- Vậy tỉ số 4:3 là tỉ số của bao nhiêu? 
	- Là tỉ số của 4 với 3

	- Lưu ý nhấn mạnh: Tỉ số cua hai số a và b phải được viết theo đúng thứ tự là a : b hay 
	· HS lắng nghe.

	Bài 2: 
	

	- HS đọc bài
	- HS xác định yêu cầu

	- Làm thế nào để tìm tỉ số của a và b?
	- Ta lấy a: b 

	- Lưu ý: Tì sô cúa hai sô a và b phài được viết theo đúng thứ tự a : b. 
	

	- HS thực hành, làm cá nhân vào vở
	- HS làm bài

	- Gọi HS trình bày
	

	- HS giải thích kết quả
	

	- Nhận xét, phần c, có điểm nào khác với phần a, b?
	- ở phần c, số b là phân số

	+ Qua đó, phân biết phân số và tỉ số?
	- HS chia sẻ

	3. Hoạt động vận dụng: 
- Tiết học vừa rồi chúng ta đã được học nội dung gì? 
4. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét tiết học.
- Ghi nhớ kiến thức và các em có thể luyện tập thêm cách đọc, viết tỉ số cho thành thạo và chuẩn bị cho tiết 2.
	
- HS nêu: Học về tỉ số


- HS nghe để thực hiện. 


____________________________________________________________
Tiết 3,4. Bài đọc 1
BÀI 2. BẠN NAM, BẠN NỮ
CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM
1. Trò chơi: Chinh phục đỉnh núi Phan Xi Păng
-  4 HS nối tiếp nhau đọc nội dung phần Chia sẻ:
 1 HS đọc lời dẫn; 3 HS còn lại đọc 3 CH.
-  GV nêu nhiệm vụ, hướng dẫn cách chơi.
-  HS trao đổi trong nhóm (nhóm đôi hoặc nhóm 4), trả lời lần lượt 3 CH trong phần Chia sẻ: Em hiểu như thế nào về nội dung của các thành ngữ, tục ngữ “Trai tài gái đảm”, “Trai mà chi, gái mà chi / Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.”? (CH 1)
+ HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV. Nếu HS lúng túng thì GV nêu nội dung để HS chọn nội dung phù hợp với mỗi thành ngữ, tục ngữ. VD: Các em hãy chọn nội dung dưới đây phù hợp với mỗi thành ngữ hoặc tục ngữ được nêu ở phần Chia sẻ:
	Sinh con trai hay con gái đều tốt, miễn là hiếu thảo, có tình có nghĩa.

	Nên sinh con trai vì con trai mới làm được những việc nặng nhọc.

	Nên sinh con gái vì con gái thường chu đáo với người khác.

	Khen ngợi những người con trai có tài, những người con gái đảm đang.


(2) Theo em, cả nữ và nam cần có những phẩm chất gì? Em thích phẩm chất nào nhất: Ở một bạn nam?, Ở một bạn nữ? (CH 2, 3).
- HS trao đổi trong nhóm tương tự như với CH 1.
- HĐ cả lớp: Đại diện các nhóm trao đổi kết quả thảo luận. Một số HS nêu ý kiến, bổ sung. GV chốt câu trả lời đúng / phù hợp cho mỗi CH. Sau khi chốt mỗi câu trả lời, GV mời các nhóm giơ tay / thẻ cho biết nhóm mình đã chinh phục được điểm đến tương ứng hay chưa. GV phát cho mỗi nhóm 1 lá cờ màu (VD: nhóm về đích sớm nhất: cờ đỏ; nhóm về nhì: cờ vàng; các nhóm khác: cờ xanh). Kết thúc trò chơi, HS cả lớp đếm cờ, xem nhóm nào chinh phục đỉnh núi sớm nhất. (Có thể quy đổi: cờ đỏ 3 điểm, cờ vàng 2 điểm, cờ xanh 1 điểm. Nhóm nào được nhiều điểm nhất là nhóm chinh phục đỉnh núi sớm nhất.).
Đáp án:
- Câu 1:
	Trai tài gái đảm: khen ngợi những người con trai có tài, những người con gái đảm đang.

	

	Trai mà chi, gái mà chi / Sinh con có nghĩa có nghì là hơn: sinh con trai hay con gái đều tốt, miễn là hiếu thảo, có tình có nghĩa.


- Câu 2: Theo em, cả nữ và nam cần có những phẩm chất gì? HS nói theo suy nghĩ cá nhân, GV tôn trọng các ý kiến phù hợp; góp ý, bổ sung cho các ý kiến khác. VD: trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, có trách nhiệm với bản thân và mọi người, dũng cảm, yêu quê hương, đất nước, ngoan ngoãn, lễ phép, cẩn thận, chăm chỉ,...
- Câu 3: Em thích phẩm chất nào nhất: Ở một bạn nam?, Ở một bạn nữ? HS nói theo suy nghĩ cá nhân, GV tôn trọng các ý kiến phù hợp; góp ý, bổ sung cho các ý kiến khác. VD: Một số phẩm chất của bạn nam: dũng cảm (vì thể hiện sự mạnh mẽ), trung thực (vì ai cũng cần trung thực), lễ phép (vì đó là phẩm chất của một bạn học sinh ngoan),... Một số phẩm chất của bạn nữ: dịu dàng (vì con gái dịu dàng thì rất dễ mến), cẩn thận (vì con gái thường cẩn thận), tỉ mỉ, chăm chỉ (vì con gái hay làm những việc cần sự tỉ mỉ và chăm chỉ), mạnh mẽ (tuy dịu dàng nhưng các bạn gái cũng cần mạnh mẽ),... GV lưu ý: Nam hay nữ đều cần có những phẩm chất đã nêu và những phẩm chất tốt đẹp khác. Nhưng ở đây, HS cần cho biết là các em thích phẩm chất nào nhất ở một bạn nam hoặc một bạn nữ.
2. Giáo viên giới thiệu chủ điểm và Bài đọc 1
Qua trò chơi Chinh phục đỉnh núi Phan Xi Păng, các em đã thấy mỗi người, dù là nam hay nữ, đều đáng quý trọng như nhau; điều quan trọng là mỗi chúng ta đều phải rèn luyện để có những phẩm chất tốt, đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Bài học 2 Bạn nam, bạn nữ sẽ giúp các em hiểu kĩ hơn về những điều này. Trước hết, hôm nay, cô (thầy) và các em sẽ đọc và tìm hiểu nội dung truyện Lớp trưởng lớp tôi để biết nhân vật chính trong câu chuyện là ai, bạn ấy có gì đặc biệt khiến tất cả các bạn trong lớp đều yêu quý và tín nhiệm nhé!
BÀI ĐỌC 1
LỚP TRƯỞNG LỚP TÔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
– Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc 90 – 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 4.
– Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Hiểu bối cảnh của câu chuyện, hiểu nội dung (khen ngợi một nữ lớp trưởng vừa học giỏi vừa chu đáo, xốc vác, có trách nhiệm với công việc chung) và ý nghĩa của bài đọc (dù là nam hay nữ, nếu giỏi và tốt thì đều đáng quý, đáng trọng).
1.2. Phát triển năng lực văn học
Phát hiện được những từ ngữ, chi tiết hay; biết bày tỏ sự yêu thích với những từ ngữ, chi tiết đó. 
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm), NL tự chủ và tự học (trả lời đúng các CH đọc hiểu). Có suy nghĩ đúng đắn về bình đẳng giới; yêu quý, tôn trọng các bạn, không kì thị (chê bai) giới tính của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, tranh minh hoạ nội dung bài đọc.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở ô li hoặc vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	         HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.  KHỞI ĐỘNG

	GV tổng kết HĐ Chia sẻ và giới thiệu bài đọc.
	

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu:
– Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng.
– Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. 
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc.

	1: Đọc thành tiếng
- Cách tiến hành:
– GV đọc mẫu, kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó và những từ ngữ khác, nếu thấy cần thiết đối với HS địa phương, ví dụ: hớt hải, xốc vác, phích,...
– GV lưu ý HS các từ ngữ dễ đọc sai do ảnh hưởng tiếng địa phương. VD: sôi nổi, lớp, nhanh nhảu, nửa lời (miền Bắc – MB), điền bản đồ, lắp bắp, hoảng, sạch như lau, đẫm lưng, kêu toáng (miền Nam – MN), sôi nổi, lớp trưởng, nhanh nhảu, nửa lời, bản đồ,... (miền Trung – MT).
– GV xác định các đoạn truyện; thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung câu chuyện:
+ Đoạn 1 (từ đầu đến ... chẳng hơn tôi.): đọc với giọng kể thong thả; thể hiện thái độ của Lâm “Voi”, Quốc “Lém” và “tôi” tỏ ý chê bai, không phục Vân, không vui khi thấy Vân làm lớp trưởng.
+ Đoạn 2 (từ Giờ trả bài hôm qua... đến ... thở phào.): giọng đọc lúc đầu thong thả, sau đó gấp gáp (thể hiện sự hớt hải, lo lắng của Quốc), rồi trở lại thong thả (thể hiện sự ngạc nhiên, tâm trạng nhẹ nhõm của cả lớp khi thấy lớp đã được vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ).
+ Đoạn 3 (từ Buổi chiều... đến ... lao động hè...): giọng đọc sôi nổi, thể hiện sự mừng rỡ, ngạc nhiên của các bạn khi thấy Vân mang kem đến; thể hiện giọng của Vân hồ hởi.
+ Đoạn 4 (phần còn lại): giọng đọc hồ hởi, thể hiện sự thán phục, tin tưởng của các bạn nam trong lớp khi nói về Vân.
 - GV tổ chức và hướng dẫn cho HS luyện đọc theo nhóm.
+ GV chia nhóm, yêu cầu từng nhóm HS đọc bài, mỗi nhóm 4 em đọc tiếp nối đến hết bài.
+ GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS. Nhắc HS ngắt nghỉ hơi ở các dấu chấm, dấu phẩy, giọng đọc phù hợp với nội dung của câu văn, đoạn văn.
- GV mời đại diện nhóm đọc (ít nhất là 2 nhóm), sau đó cho các HS khác nhận xét.
- GV nhấn mạnh vào những từ ngữ khó đọc và những từ ngữ dễ mắc lỗi sai khi đọc: sôi nổi, nhanh nhảu, cạy răng, hớt hải, nhễ nhại, xốc vác…
– Một số HS khá, giỏi đọc toàn bài.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- Cách tiến hành
- GV mời 5 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ ràng 5 câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm 4 người theo các câu hỏi tìm hiểu bài. HS trả lời câu hỏi bằng trò chơi Phỏng vấn.
- GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi:
+ Mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia.
+ Đại diện nhóm 1 đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời, sau đó đổi vai.
1.  Nhân vật “tôi” và các bạn Lâm, Quốc mong muốn có một lớp trưởng như thế nào?

(2) Vì sao khi Vân mới được bầu làm lớp trưởng, một số bạn cảm thấy không tin tưởng?
 
 3. Các bạn đã thay đổi cách nghĩ về lớp trưởng Vân như thế nào?








(3)  Điều gì đã khiến các bạn thay đổi suy nghĩ về Vân? 

(5) Nếu là một thành viên trong lớp, em sẽ nói gì về lớp trưởng Vân?
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Qua bài đọc, em hiểu nội dung bài đọc Lớp trưởng lớp tôi là gì?
- GV mời 2 - 3 HS trả lời. HS khác nhận xét, nêu ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi và động viên HS các nhóm.
	 
 
- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo.
 - HS cùng GV giải nghĩa từ khó.
 - Sơ tán: chuyển, đưa (nghĩa trong bài).
- Hớt hải: từ gợi tả dáng vẻ vội vàng, hoảng sợ lộ rõ ở nét mặt, cử chỉ.
- Nhễ nhại: chảy thành nhiều dòng làm ướt đẫm thân thể (thường nói về mồ hôi).
- Xốc vác: có khả năng làm được nhiều việc, kể cả việc nặng nhọc.
- Giỏi đáo để: rất giỏi.
























- Một số nhóm đọc to trước lớp theo yêu cầu của giáo viên. Các nhóm còn lại nhận xét bạn đọc.
- Học sinh phát hiện những từ khó đọc, thực hành luyện đọc từ khó.
 
 

 - 2 nhóm đọc to trước lớp theo yêu cầu của giáo viên. Các nhóm còn lại nhận xét bạn đọc.



- HS đọc.


 - HS đọc nối tiếp 5 câu hỏi theo yêu cầu của GV.








- Lâm muốn lớp trưởng không gầy gò, thấp bé, mà phải “có dáng”; Quốc muốn lớp trưởng phải nhanh nhảu; “tôi” muốn lớp trưởng phải học giỏi.
- Vì các bạn thấy Vân không phù hợp với hình mẫu mà mình mong đợi: Vân vừa gầy vừa thấp bé, không “có dáng”, ít nói, chỉ chăm học chứ không học giỏi nổi trội.
- “Tôi” thấy Vân không chỉ học chăm mà còn học rất giỏi; Lâm thấy Vân tuy nhỏ người nhưng xốc vác; Quốc thấy Vân hiền lành, ít nói nhưng giỏi, ai cũng phải nể phục.Đó chính là những việc làm cụ thể của Vân, khiến các bạn nể phục: chăm học và đạt kết quả cao trong học tập; bao quát tốt công việc trong lớp và sẵn sàng hỗ trợ bạn; rất “tâm lí”, chu đáo, biết quan tâm tới các bạn trong lớp; nhanh nhẹn, xốc vác: biết dùng tiền quỹ lớp đúng mục đích, biết “ngoại giao” để mượn thùng của bà bán kem; …
- HS nói theo suy nghĩ cá nhân. VD: Vân rất xứng đáng làm lớp trưởng lớp mình! / Tớ phục Vân lắm! / …
- Khen ngợi một nữ lớp trưởng vừa học giỏi vừa chu đáo, xốc vác, có trách nhiệm với công việc chung.
 
 


	C. LUYỆN TẬP
Mục tiêu: - HS đọc diễn cảm bài đọc; ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng; thể hiện giọng đọc phù hợp

	Hoạt động 3: Đọc diễn cảm bài đọc
- Cách tiến hành:
- GV mời một số HS đọc diễn cảm nối tiếp từng đoạn trong bài đọc.
- GV nhắc HS chú ý lời thoại của nhân vật và những câu dài, nhấn mạnh các từ ngữ quan trọng. 
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm.
- GV nhận xét HS.

	

+ Lớp trưởng gì mà vừa gầy vừa thấp bé, / chẳng có dáng tí nào!
+ Lớp trưởng phải nhanh nhảu. // Cái Vân thì cạy răng chẳng nói nửa lời.
+ Nhưng vào lớp, / chúng tôi rất ngạc nhiên: / Lớp sạch như lau, / bàn ghế
ngay ngắn.
+ Lâm trố mắt nhìn, / còn Quốc thì thở phào.
+ Bây giờ, / có ai hỏi về lớp trưởng lớp tôi, / tôi sẽ tự hào nói: / “Vân không chỉ học chăm mà còn học rất giỏi.”. // Hỏi Lâm, / chắc nó sẽ oang oang: / “Vân nhỏ người thật nhưng xốc vác lắm đấy.”. // Còn Quốc chẳng phải hỏi, / cũng sẽ khoe ngay: / “Vân hiền lành, ít nói mà giỏi đáo để, / ai cũng phải nể phục.”.    

	D. VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

	- GV nêu câu hỏi: Em biết được điều gì sau khi học bài đọc Lớp trưởng lớp tôi? 
- GV nhận xét, khích lệ những suy nghĩ tích cực của HS.
* Củng cố, dặn dò
+ GV nhân xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
- Dặn dò: GV nhắc HS về nhà luyện đọc diễn cảm lại bài đọc. 
	- Dù là nam hay nữ, nếu giỏi và tốt thì đều đáng quý, đáng trọng.



________________________________________________
Buổi chiều.
Tiết 1. Luyện từ và câu
DẤU GẠCH NGANG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Năng lực:
- Hiểu tác dụng của dấu gạch ngang (dùng để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích), vị trí của dấu gạch ngang (được đặt ở giữa bộ phận chú thích, giải thích và bộ phận được chú thích, giải thích).
- Tìm được dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.
- Thêm được dấu gạch ngang vào vị trí phù hợp để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết thảo luận nhóm về dấu gạch ngang, trao đổi về kết quả làm BT), NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: chủ động, tự tin sử dụng dấu gạch ngang theo yêu cầu của BT). 
2. Phẩm chất: Bồi dưỡng PC trách nhiệm (có trách nhiệm trong hoạt động tập thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy tính, ti vi; phiếu học tập cho HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Hoạt động khởi động:
- GV có thể cho HS chơi Trò chơi Thử tài siêu nhí.
 Cách chơi: GV sẽ đưa ra câu hỏi “Nêu tác dụng của dấu gạch ngang” để thử tài trí nhớ của HS trong lớp. HS lần lượt nêu các tác dụng của dấu gạch ngang đã học ở lớp 4. Bạn nào nêu đúng và đầy đủ nhất sẽ là người chiến thắng.
- GV giới thiệu bài: Ở lớp 4, các em đã biết dấu gạch ngang có thể được dùng để đánh dấu lời nói của nhân vật, đánh dấu các ý được liệt kê hoặc nối các từ ngữ trong một liên danh. Bài học hôm nay sẽ cho các em biết thêm một tác dụng khác của dấu gạch ngang. Chúng ta cùng tìm hiểu đó là tác dụng gì nhé.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.


	2. Hoạt động khám phá:
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dấu gạch ngang.
- GV mời 1, 2 HS đọc yêu cầu của BT (Nhận xét về vị trí và tác dụng của mỗi dấu gạch ngang trong mẩu truyện Quà tặng bố.). Cả lớp đọc thầm theo.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 2 để hoàn thành bài tập.
- GV tổ chức cho HS trình bày kiến thức cần ghi nhớ vừa rút ra từ phần Nhận xét.
- 2 HS đọc lại kiến thức cần nhớ.
	

- HS đọc.



- HS thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ.
- Đại diện 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp, các HS khác nêu ý kiến.


	3. Hoạt động luyện tập:
Hoạt động 2: Luyện tập về dấu gạch ngang.
a. Tìm dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong đoạn truyện (BT 1).
- Giáo viên mời 1, 2 HS đọc yêu cầu bài tập 1. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV cho học sinh suy nghĩ cá nhân và tìm dấu gạch ngang trong đoạn truyện rồi tìm trong số đó những dấu gạch ngang đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.
- GV cho HS trao đổi ý kiến theo nhóm 2.
- GV chốt đáp án đúng: Các dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích (bộ phận được in nghiêng). GV giải thích tác dụng cụ thể của bộ phận ấy:












b. Thêm dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong đoạn truyện để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích (BT 2).
- GV mời 1, 2 HS đọc yêu cầu của BT 2. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV chốt đáp án đúng: “Sáng Chủ nhật, chúng ta có buổi tham quan nông trại. Các em nhớ mang bút và sổ tay để ghi chép, chuẩn bị cho bài viết sắp tới nhé!” - đó là thông báo của cô giáo chủ nhiệm từ buổi chiều thứ Năm. Lan háo hức lắm. Cô bé thấy thời gian trôi thật chậm, mãi mà không tới Chủ nhật.
	





- HS đọc.





- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình trước lớp:
	Vị trí của các dấu gạch ngang
	Tác dụng của dấu gạch ngang

	Dấu gạch ngang đầu câu:
- Con hi vọng món quà nhỏ này...
	Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.

	Các dấu gạch ngang ở giữa câu hoặc ở
phần cuối câu.
	Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích
trong câu hoặc trong đoạn văn.



- HS đọc.
- HS làm việc cá nhân: đọc thầm đoạn truyện, sau đó làm bài vào phiếu học tập.
- Một số HS báo cáo kết quả, các HS khác nêu ý kiến.





	4. Hoạt động vận dụng:
- GV hỏi: Bài học hôm nay giúp các em biết được điều gì?
- Điều đó giúp em việc gì?


5. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét tiết học.
- HS ghi nhớ kiến thức và về nhà học thuộc phần ghi nhớ. Chuẩn bị bài sau: Bài viết 2: Luyện tập tả người.
	
- HS nhắc lại nội dung bài học.

- Biết được tác dụng, vị trí của dấu gạch ngang để tìm và thêm dấu gạch ngang đúng chỗ.

- HS nghe và thực hiện.


____________________________________________________
Tiết 2: Nói và nghe
TRAO ĐỔI: BẠN NAM, BẠN NỮ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
–	HS phát biểu được cảm nghĩ của bản thân về câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi
hoặc về một nhân vật trong câu chuyện đó.
–	Người nói biết điều chỉnh bài nói phù hợp với thái độ, phản hồi của người nghe.
–	Người nghe biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về bài nói và về ý kiến của bạn trong khi trao đổi để đặt CH hoặc phát biểu ý kiến.
1.2. Phát triển năng lực văn học
–	Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để thể hiện cảm nghĩ về câu chuyện hoặc nhân vật trong câu chuyện.
–	Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để nêu ý kiến của mình về bài nói của bạn.
2. Góp phần phát triển năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết nghe, ghi, trao đổi cùng các bạn một cách chủ động, tự tin; có thái độ đúng khi nghe và nói: lắng nghe, tôn trọng người nói, tôn trọng người nghe). Có suy nghĩ đúng đắn: có nhận thức đúng về bình đẳng giới; biết quan tâm, giúp đỡ bạn; biết trân trọng những suy nghĩ và hành động tốt của bạn.
QCN: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG

	- GV tổ chức cho HS chơi trò: “Tiếp sức”.
- Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 6 bạn đứng thành 2 dãy, lần lượt các thành viên trong nhóm sẽ lên viết những ưu điểm của nam và nữ. (VD: Nhóm nam sẽ viết ưu điểm của nữ, nhóm nữ sẽ viết ưu điểm của nam).
– GV giới thiệu bài: Trong trò chơi vừa rồi, các bạn đã kể được rất nhiều ưu điểm của bạn nam và bạn nữ. Trong tiết Nói và nghe hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ về một bạn trong câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi hoặc nêu cảm nghĩ về chính câu chuyện này.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.



- HS lắng nghe.




	B.THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Học sinh phát biểu được cảm nghĩ của bản thân về câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi hoặc về một nhân vật trong câu chuyện đó.

	Hoạt động 1: Phát biểu được cảm nghĩ của bản thân về câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi hoặc về một nhân vật trong câu chuyện đó.
Cách tiến hành:
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài (Lựa chọn 1 trong 2 đề: Phát biểu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong truyện “Lớp trưởng lớp tôi”. / Phát biểu cảm nghĩ của em về câu chuyện “Lớp trưởng lớp tôi”.)
- HS đọc yêu cầu và gợi ý ở các đề 1, 2.
- GV hỏi 1 – 2 HS làm mẫu:
+ Em chọn đề nào?
+ Nếu HS chọn đề 1: Em sẽ nêu cảm nghĩ về nhân vật nào? Vì sao em chọn nhân vật đó? (Ngoài nhân vật lớp trưởng Vân, HS có thể thích các nhân vật khác như Lâm “Voi”, Quốc “Lém” hoặc “tôi” – vì các nhân vật ấy khi đã hiểu Vân thì đều thay đổi cách đánh giá về bạn; hoặc vì Lâm “Voi”, Quốc “Lém” có những biệt hiệu rất ngộ nghĩnh.).
 + Nếu HS chọn đề 2: Em thích nhất điều gì ở câu chuyện đó? Vì sao?
– GV tổ chức cho HS ngồi thành 2 dãy: dãy chọn đề 1 và dãy chọn đề 2. 
Hoạt động 2: Trao đổi suy nghĩ của bản thân về câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi hoặc về một nhân vật trong câu chuyện đó với các bạn trong nhóm.
Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 4 HS để thảo luận.
- HS luân phiên trình bày và thảo luận theo gợi ý trong SGK:
Đề 1: Phát biểu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong truyện “Lớp trưởng lớp tôi”.
- Giới thiệu nhân vật: tên nhân vật; nêu ý kiến về hoạt động, tính cách của nhân vật (những suy nghĩ, hành động của nhân vật khiến em chú ý, cảm thấy thú vị; cảm nghĩ của em về nhân vật; điều em muốn nói với nhân vật;...);...
- Trao đổi về nhân vật mà bạn giới thiệu.
Đề 2: Phát biểu cảm nghĩ của em về câu chuyện“Lớp trưởng lớp tôi”.
- Nêu ý kiến về câu chuyện: những chi tiết trong câu chuyện khiến em thích thú và lí do em thích những chi tiết đó; câu chuyện có những nhân vật nào, nhân vật để lại cho em ấn tượng sâu sắc / đặc biệt nhất và lí do, điều câu chuyện muốn nói với em, bài học em rút ra được cho bản thân qua câu chuyện, …
- Trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.



- GV có thể nêu ý kiến cá nhân hoặc tổng kết ý kiến của cả lớp để HS hiểu đúng.
QCN: Quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.
	







- HS lắng nghe.




- HS đọc.














- Học sinh tiến hành lựa chọn đề và ngồi theo dãy bàn giáo viên phân công.



– HS thảo luận và luân phiên trình bày trong nhóm.






- Một số HS trình bày ý kiến trước lớp; trả lời câu hỏi của các bạn hoặc đặt CH, mời cả lớp thảo luận về ý kiến của bạn. 
- Các HS khác lắng nghe, ghi nhận xét vắn tắt về ý kiến của bạn. Sau mỗi ý kiến hoặc một vài ý kiến, GV mời các HS khác đặt câu hỏi, góp ý với bạn và nêu ý kiến của mình về câu chuyện; kết hợp kiểm tra nội dung ghi chép của HS trong khi nghe.
- HS lắng nghe.

	D. VẬN DỤNG

	- Học sinh về nhà nói lại suy nghĩ của bản thân về câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi hoặc về một nhân vật trong câu chuyện đó.
- GV dặn dò, nhận xét tiết học.
	


____________________________________________________
Tiết 3. Hoạt động trải nghiệm 2
NUÔI DƯỠNG, GIỮ GÌN TÌNH THẦY TRÒ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực: Sau bài học này, HS sẽ:
- Đề xuất được những cách làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: nhận diện những việc làm nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: tham gia sự kiện “Phát huy truyền thống trường em”.
2. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm. Thực hiện, chia sẻ và hướng dẫn người khác cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy tính, ti vi. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Hoạt động khởi động:
- GV chia HS thành các nhóm (4 - 6 HS) và giao nhiệm vụ: Nêu những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về công ơn của thầy cô. 
- GV mời đại diện các nhóm lần lượt đọc đáp án. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, ghi nhận đáp án hợp lí: 
+ Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.
+ Thời gian dẫu bạc mái đầu
Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.
+ Tiên học lễ, hậu học văn.
+ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư,...
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học, ghi bảng.
2. Hoạt động khám phá:
Hoạt động 1: Chia sẻ về chủ đề Nuôi dưỡng, giữ gìn tình cảm thầy, cô.
*Nhiệm vụ 1: Chia sẻ ý kiến của em về chủ đề Nuôi dưỡng, giữ gìn tình cảm thầy, cô
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi theo các nội dung:
+ Cách em ứng xử và giao tiếp với thầy cô.
+ Những việc em đã làm để nuôi dưỡng và giữ gìn tình thầy trò.
+ Cảm xúc của em khi thực hiện các việc làm đó. 
[image: ]
- GV mời một số cặp HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí và khen ngợi HS:
+ Cách em ứng xử và giao tiếp với thầy cô: dùng kính ngữ, lễ phép, thể hiện sự tôn trọng, quan tâm thầy cô...
+ Những việc em đã làm để nuôi dưỡng và giữ gìn tình thầy trò: Hỏi thăm sức khỏe của thầy cô, giúp đỡ thầy cô khi cần...
+ Cảm xúc của em khi thực hiện các việc làm đó: vui, phấn khởi...
*Nhiệm vụ 2: Đề xuất những việc cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
- GV tổ chức cho HS thảo luận toàn lớp, đề xuất những việc làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò. 
- GV khuyến khích HS mạnh dạn đưa ra ý kiến. 
- GV ghi nhận những đáp án hợp lí và ghi vào bảng phụ. 
[image: ]
- GV mời 1, 2 HS tổng kết lại những việc làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
- GV nhận xét, kết luận: Trong hành trình trưởng thành của mình, các em luôn có thầy cô giáo dạy dỗ, bảo ban, quan tâm và giúp đỡ. Các em hãy luôn trân trọng và dành nhiều tình cảm để tri ân tới thầy cô của mình, ứng xử lễ phép với thầy cô,...để vun đắp, nuôi dưỡng tình thầy trò thêm khăng khít, gắn bó. 
Hoạt động 2: Thực hành những việc làm nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò. 
*Nhiệm vụ 1: Đóng vai thực hành những lời nói, việc làm để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, 6 HS
- GV yêu cầu HS: 
+ Đọc tình huống SGK tr.11.
+ Đóng vai thực hành những lời nói, việc làm để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
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- GV hướng dẫn các nhóm:
+ Thảo luận về những lời nói, việc làm để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò trong mỗi tình huống.
+ Phân vai và chuẩn bị lời thoại cho các thành viên. 
- GV mời 2, 3 nhóm trình bày phân vai xử lí tình huống trước lớp. HS khác quan sát, nhận xét.
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận cách xử lí hợp li của các nhóm: 
+ Tình huống 1: Lan rủ các bạn cùng ra giúp đỡ cô Lan bê chồng sách.
+ Tình huống 2: Huy nên nói cho bố mẹ về cô Hằng và có thể cùng bố mẹ đến chào hỏi cô. 
*Nhiệm vụ 2: Chia sẻ bài học em rút ra sau tình huống. 
- GV đặt câu hỏi mở rộng cho HS cả lớp: 
+ Em thích phần đóng vai của nhóm nào nhất? Vì sao?
+ Em cảm thấy việc thực hiện lời nói, việc làm để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò có khó không?
+ Em học được điều gì từ mỗi tình huống? 
- GV mời một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Em cảm thấy việc thực hiện lời nói, việc làm để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò không khó.
+ Bài học được rút ra từ mỗi tình huống là việc giữ gìn tình cảm thầy trò được thể hiện trong cả lời nói và hành động. Bất cứ trong tình huống nào ta cũng có thể thực hiện điều đó. 
- GV kết luận: Thầy cô giáo là người đã dốc hết tâm huyết, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, dạy các em nhiều bài học quý, chỉ bảo các em những điều hay. Cá em cũng chính là nguồn cảm hứng, động viên để thầy cô thêm gắn bó với nghề. Các em hãy luôn thể hiện tình cảm kính trọng, biết ơn với thầy cô giáo dù thầy cô giáo cũ, chào hỏi lễ phép, giúp đỡ thầy cô khi cần. 
- GV giảng về QCN: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật).
3. Hoạt động vận dụng:
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
4. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- HS ghi nhớ kiến thức và GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Tìm hiểu việc làm phát huy truyền thống nhà trường.
	

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.
 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 






- HS lắng nghe và ghi vở.





- HS làm việc theo cặp. 












- HS chia sẻ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 











- HS tham gia hoạt động cả lớp.


- HS lắng nghe, thực hiện. 
- HS lắng nghe và tiếp thu. 






- HS nhắc lại. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS thực hiện theo nhóm. 













- HS lắng nghe. 




- HS trình bày. 

- HS tiếp thu. 







- HS lắng nghe. 





- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS lắng nghe, thực hiện.










- HS nghe và ghi nhớ.







- HS lắng nghe, tiếp thu. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.





_________________________________________________________________


Thứ Ba ngày 23 tháng 9 năm 2025.
Buổi sáng                                    
Tiết 1: Bài đọc 2
MUÔN SẮC HOA TƯƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT                                                                       
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ 
–	Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Thể hiện được tình cảm, cảm xúc phù hợp với nội dung bài đọc. Tốc độ đọc 90 – 95 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 4.
–	Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các CH về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bài: Mỗi bạn học sinh, dù là nam hay là nữ, đều rất đáng quý, đáng yêu; nên quý mến, tôn trọng bạn, dù đó là bạn nam hay bạn nữ.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Bước đầu cảm nhận được từ ngữ hay, hình ảnh đẹp và có ý nghĩa trong bài thơ; chia sẻ được cảm nhận của mình với cô (thầy) và các bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, tranh minh hoạ nội dung bài đọc.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở ô li hoặc vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	   HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.KHỞI ĐỘNG

	- Giáo viên có thể cho học sinh nghe và hát bài Lớp chúng mình để tạo không khí tích cực cho giờ học.
- Chúng ta đang học chủ điểm Bạn nam, bạn nữ. Ở Bài đọc 1, các em đã đọc bài Lớp trưởng lớp tôi và biết về một bạn nữ lớp trưởng học giỏi, xốc vác, biết quan tâm đến mọi người, lo lắng cho công việc chung, khiến các bạn trong lớp đều yêu quý và tin tưởng. Hôm nay, các em tiếp tục tìm hiểu về chủ điểm Bạn nam, bạn nữ thông qua bài thơ Muôn sắc hoa tươi..
	

	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: - Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng.
– Hiểu nghĩa của các từ ngữ ít thông dụng được chú giải trong bài. 
- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài đọc

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- Cách tiến hành:
–	GV đọc mẫu bài thơ, giọng hồn nhiên, vui tươi; kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó và những từ ngữ khác, nếu thấy cần thiết đối với HS địa phương (VD: chan hoà, phái yếu, phái mạnh,...).
–	GV lưu ý HS các từ ngữ dễ đọc sai do ảnh hưởng tiếng địa phương. VD: lúc nắng, lúc nào, nên (MB); buồn lắm, vắng, đặc biệt, chan hoà, đoàn kết (MN); chẳng, nữ, khoẻ, sẽ, nhỏ (MT). Chú ý nghỉ hơi cuối dòng thơ hợp lí để các dòng thơ liền mạch về nghĩa, không bị ngắt quãng; nhấn giọng, gây ấn tượng ở những từ ngữ quan trọng. VD:
Thời gian / có đêm và ngày // 
Thời tiết / lúc mưa lúc nắng // 
Trái Đất này / sẽ buồn lắm // 
Nếu thiếu bạn / hay vắng tôi.
–	HS đọc từ ngữ khó, đọc nối tiếp các khổ thơ theo hướng dẫn của GV.
– Một số HS đọc toàn bài thơ.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- Cách tiến hành
- GV mời 4 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ ràng 4 câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi tìm hiểu bài. HS trả lời câu hỏi bằng trò chơi Hỏi đáp trước lớp..
- GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi:
+ Mỗi nhóm 2 bạn sẽ lên trước lớp. Bạn thứ nhất hỏi câu 1, bạn thứ hai trả lời. Sau đó bạn thứ hai hỏi câu 2, bạn thứ nhất trả lời. Lần lượt như thế đến hết. Sau đó cho họ sinh nhận xét và nhóm khác tiếp tục.
(1) Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua hai khổ thơ đầu?




(2) Vì sao “lớp của chúng mình” rất đáng yêu?

(3) Khổ thơ 4 khẳng định điều gì?




(4) Tìm trong khổ thơ cuối một hình ảnh đẹp thể hiện ý nghĩa của bài thơ.
 


- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Theo em nội dung bài đọc nói lên điều gì?
- GV mời 2 - 3 HS trả lời. HS khác nhận xét, nêu ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi và động viên HS các nhóm.
	

- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo.
 





- Học sinh phát hiện những từ khó đọc, thực hành luyện đọc từ khó.
- HS đọc toàn bài thơ.


- HS đọc.
 
 - HS đọc nối tiếp 4 câu hỏi theo yêu cầu của GV.
.











- Tác giả muốn nói: Cuộc sống có bạn nữ, bạn nam cũng giống như thiên nhiên có ngày và đêm, có mưa và nắng. Dù là nam hay nữ, các bạn đều có những điểm đáng quý, đáng yêu; không có ai đặc biệt hơn người khác chỉ vì là nam hay là nữ.
- Vì các bạn trai, bạn gái trong lớp luôn chan hoà, đoàn kết với nhau, đua nhau chăm học, chăm làm, lớp học luôn vui vẻ.
- Khổ thơ khẳng định không có ai là phái yếu, cho dù là nữ hay nam. Khổ thơ cũng khuyên các bạn nhỏ hãy tự tin, chung sức giúp mọi người; khi đó, dù là nữ hay nam, bạn đều là phái mạnh.
- HS có thể nêu các hình ảnh Mỗi người một ngôi sao nhỏ / Trường ta muôn sắc hoa tươi. Những hình ảnh này so sánh các bạn nam, bạn nữ trong trường đẹp như những ngôi sao nhỏ, những bông hoa tươi. Qua các hình ảnh đó, bài thơ cho thấy bạn nào cũng rất quan trọng, cũng xinh đẹp, đáng yêu, dù là nam hay nữ.
- Mỗi bạn học sinh, dù là nam hay là nữ, đều rất đáng quý, đáng yêu; nên quý mến, tôn trọng bạn, dù đó là bạn nam hay bạn nữ.
- HS trả lời.
  - HS lắng nghe.

	C. LUYỆN TẬP
Mục tiêu: 
- HS đọc diễn cảm bài đọc; ngắt nghỉ hơi đúng; nhấn giọng ở những từ ngữ quan trọng; thể hiện giọng đọc phù hợp
	

	Hoạt động 3: Đọc diễn cảm bài đọc
- Cách tiến hành:
– GV mời một số HS đọc nối tiếp từng đoạn trong bài đọc. Có thể cho các nhóm thi đọc diễn cảm với nhau.
- GV chú ý hướng dẫn HS nghỉ hơi đúng, nhấn giọng từ ngữ quan trọng và thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp khi đọc. VD:
Ai cũng quan trọng trên đời // 
Mỗi người / một ngôi sao nhỏ // 
Trường ta / muôn sắc hoa tươi // 
Bởi bạn và tôi ở đó.
 - GV nhận xét việc đọc của HS.
	

- 2- 3 HS trình bày trước lớp.



- HS lắng nghe.

	D. VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

	- GV nêu câu hỏi: Em biết được điều gì sau khi học bài đọc Muôn sắc hoa tươi?
- GV nhận xét, khích lệ HS.
- Dặn dò: GV nhắc HS về nhà luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ.
	


__________________________________________________
Tiết 2. Toán
BÀI 6.  GIỚI THIỆU VỀ TỈ SỐ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực: 
- Hiểu dược ý nghĩa về tỉ số cùa hai số. Luyện đọc, viết tỉ số của hai số. Làm quen với sơ đồ biểu thị tỉ số của hai số. 
- Phát triển các NL toán học như: Thông qua việc quan sát, lập luận, thực hành, diễn đạt khi học về tỉ số của hai số, cách đọc, viết và quan sát sơ đồ đoạn thẳng biểu diễn tỉ số cùa hai số. HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn dề toán học, NL giao tiếp toán học. 
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc khuyến khích học sinh tự học tham gia các hoạt động nhóm và thảo luận, trình bày kết quả. 
2. Phẩm chất: Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy tính, ti vi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Hoạt động khởi động:
- Trò chơi Ai nhanh hơn?
- GV đưa ra một số yêu cầu, HS nào có câu trả lời nhanh thì ra tín hiệu. 
Tỉ số của 3 và 5 là bao nhiêu?
Tỉ số của 5 và 3 là bao nhiêu? 
- GV viết bảng, yêu cầu HS đọc: Tỉ số 3:7;...
	

- HS trả lời - nhận xét

	- GV nhận xét, tuyên dương, giới thiệu bài. 
	

	2. Luyện tập thực hành:
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.
	
- HS đọc, nêu yêu cầu.

	- GV chiếu học liệu, cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Vậy tỉ số của số cúc màu xanh với số cúc màu đỏ là bao nhiêu?
	- HS thảo luận nhóm đôi.
- TBHT điều khiển, báo cáo kết quả.
- HS nhận xét, đánh giá.

	- Tương tự như vậy, thực hiện phần b, c.
	

	- GV gọi HS trình bày cách viết tỉ số ở từng phần
	- HS trình bày, nhận xét, bổ sung. 

	- GV nhận xét, tuyên dương
	

	- Muốn tìm tỉ số của 2 số ta làm thế nào?
	- HS trả lời. 

	Bài 4:  Gọi HS đọc bài. 
	- HS đọc bài. 

	- Em hiểu số tiền tiết kiệm cùa Châu gấp 4 lẩn số tiền tiết kiệm cùa Nguyên là thế nào?
	· Nếu số tiền của Nguyên là 1 phần thì số tiền cùa Châu bằng 4 phần. 

	· Quan sát sơ đồ đoạn thẳng, trong đó số tiền của Nguyên biểu diễn bằng 1 đoạn thẳng, so tiền của Châu biểu diễn bằng 4 đoạn thẳng (các đoạn thẳng bằng nhau). 
	- HS lắng nghe

	- Thảo luận nhóm đôi: Hãy trao đổi, suy nghĩ để tìm tỉ số số tiền của Nguyên và số tiền của Châu. 
	- HS thảo luận nhóm đôi. Trả lời câu hỏi. 

	- Gọi các nhóm trình bày.
	- Các nhóm trình bày, nhận xét, đặt câu hỏi nếu có. 

	- GV nhận xét chung.
	

	· GV tóm tắt các bước giải bài toán: 
	HS lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng:
Bài 5:  Yêu cầu HS tự đọc bài
	
- HS đọc, phân tích đề.

	- GV hướng dẫn biểu diễn trên sơ đồ đoạn thẳng.  
	- HS quan sát.

	- Qua sơ đồ, hãy thực hiện các yêu cầu của bài tập.  Suy nghĩ tìm cách chuyển dịch về ngôn ngữ tỉ số của hai sô rồi viết câu trả lời. 
	- HS thực hiện.

	- Yêu cầu HS chia sẻ cùng bạn.
	- HS chia sẻ trong nhóm

	- Gọi HS trình bày trước lớp.
	- HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét.

	-	Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS phát biểu, nhắc lại nội dung bài

	5. Hoạt động nối tiếp:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.
- Ghi nhớ kiến thức và tìm tình huống thực tế liên quan đến tỉ số của hai số, hôm sau chia sẻ với các bạn. Chuẩn bị bài sau: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số (Tiết 1).
	

- HS nghe và thực hiện.


__________________________________________________
Tiết 3. Bài viết 1
TẢ NGƯỜI
(Cấu tạo của bài văn)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  
1. Phát triển các năng lực đặc thù
1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
Nắm được cấu tạo của bài văn tả người.
1.2. Phát triển năng lực văn học
Bước đầu biết cảm nhận cái hay, cái đẹp của việc lựa chọn, sắp xếp các chi tiết trong bài văn tả người; trao đổi được với bạn về cảm nhận của bản thân.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL tự chủ và tự học (tự giải quyết nhiệm vụ học tập: xác định được cấu tạo của bài văn tả người), NL giao tiếp (biết trao đổi với bạn). Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc nhân văn, lành mạnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu; phiếu học tập dành cho HS.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG

	– GV cho HS chơi trò chơi khởi động: “Người ấy là ai”. Một học sinh lên miêu tả ngoại hình của một bạn trong lớp, bạn nào đoán đúng tên của bạn được miêu tả thì sẽ được quyền lên đố, miêu tả ngoại hình của một bạn khác trong lớp.
– GV giới thiệu bài: Trong trò chơi vừa rồi, các bạn đã miêu tả rất tốt ngoại hình của các bạn trong lớp để đố các bạn. Vậy, để tả một người thì chúng ta sẽ tả như thế nào? - Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của bài văn tả người.
	- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên.








	B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Mục tiêu: - Giúp học sinh nắm được cấu tạo của bài văn tả người.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo của bài văn tả người.
Cách tiến hành: 
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp BT 1 ở phần nhận xét. Cả lớp đọc thầm theo.
  - GV cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi ở BT1. Sau đó cho các nhóm hỏi đáp trước lớp (có thể cho hỏi đáp xen kẽ, mỗi người hỏi 1 câu, hoặc cho hỏi đáp hết lượt và đổi vai hỏi lại).
+ Bài văn dưới đây có mấy đoạn? 
+ Nêu tóm tắt nội dung từng đoạn?
	Các đoạn trong bài văn
	Nội dung của mỗi đoạn

	Đoạn 1 (từ đầu đến … Đẹp quá!)
	Mở đầu bài văn; giới thiệu ng
ời sẽ tả:
Hạng A Cháng.

	Đoạn 2 (từ A Cháng đẹp người
thật… đến … trời trồng)
	Tả ngoại hình của A Cháng.

	Đoạn 3 (từ Nhưng phải nhìn Hạng A Cháng cày… đến…đeo cung
ra trận).
	Tả hoạt động của A Cháng (đeo cày, dắt trâu ra ruộng).

	Đoạn 4 (từ Tới nương…đến …gấp gấp…)
	Tiếp tục tả hoạt động của A Cháng (cày ruộng).

	Đoạn 5 (phần còn lại).
	Kết thúc bài văn, ca ngợi sức lực tràn trề của
A Cháng – niềm tự hào của dòng họ Hạng.


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT 2 ở phần nhận xét.
- HS suy nghĩ cá nhân để tìm câu trả lời. GV cho HS báo cáo bằng cách ghép thẻ. Một HS lên bảng ghép các đoạn vào các phần phù hợp. Các HS khác quan sát, nhận xét bạn.
- Giáo viên sử dụng phương pháp hỏi đáp để giúp học sinh rút ra bài học:
+ Bài văn tả người có cấu tạo gồm mấy phần?
+ Nội dung của mỗi phần là gì?
– GV chiếu nội dung bài học, yêu cầu học sinh đọc và ghi nhớ nội dung bài học.
– GV mời 2 – 3 HS đọc nội dung bài học. Cả lớp đọc thầm theo.
– GV có thể nhấn mạnh ý hoặc trình bày sơ đồ để HS nắm chắc bài học.
	


- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- Bài văn có 5 đoạn:


- HS đọc: Xếp các đoạn văn trên vào mỗi phần phù hợp: mở bài, thân bài, kết bài.

	Các đoạn trong bài văn Hạng A Cháng
	Các phần trong bài văn tả người

	Đoạn 1 (Mở đầu bài văn; giới thiệu người
được 
ả).
	MỞ BÀI

	Đoạn 2 (T
 ngoại hình).
	THÂN BÀI

	Đoạn 3 (Tả hoạt đ
ng).
	

	Đoạn 4 (Tả hoạt động).
	

	Đoạn 5 (Kết thúc bài văn, nêu cảm nghĩ về
người được tả)
	KẾT BÀI















- HS trả lời:
+ Bài văn tả người gồm 3 phần.
+ Mở bài: Giới thiệu người được tả.
+ Thân bài: Tả ngoại hình; tả hoạt động, tính cách.
+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.


	C. THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
Mục tiêu: - Học sinh trao đổi được với bạn về cấu tạo bài văn tả người.

	Hoạt động 2: Trao đổi với bạn về cấu tạo bài văn tả người.
Cách tiến hành:
– GV mời một số HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu của bài tập Luyện tập. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành BT:
Bài văn sau đây có những điểm nào giống và khác bài văn Hạng A Cháng:
a. Về cấu tạo?
b. Về trình tự miêu tả?


- Đại diện 1 nhóm lên trình bày, HS các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn.
- GV bổ sung:
+ Trong bài văn Chị Hà, nhà văn bổ sung thông tin giới thiệu nhân vật (chị Hà ở trong đoàn thanh niên xung kích của huyện đến giúp xã) vào phần thân bài có thể là vì nhân vật “tôi” chỉ biết thông tin ấy khi đã gặp gỡ và trò chuyện với chị Hà. Cách viết của nhà văn rất tự nhiên. Tuy nhiên, để viết cho tự nhiên như vậy rất khó. Các em mới bắt đầu tập viết bài văn tả người, chưa nên viết theo cách này.
+ Mỗi phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn tả người có thể gồm một hoặc một số đoạn văn. VD: Phần thân bài của bài Chị Hà gồm 1 đoạn văn, còn phần thân bài của bài Hạng A Cháng gồm 3 đoạn văn.
	


- HS đọc.


- HS thảo luận và hoàn thành câu hỏi:
Điểm giống nhau: Về cấu tạo, bài văn có 3 phần:
+ Mở bài: Giới thiệu người được tả.
+ Thân bài: Tả ngoại hình và hoạt động của người được tả.
+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả.
	Điểm khác nhau

	Bài văn Hạng A Cháng
	Bài văn Chị Hà

	- Về cấu tạo: Thân bài gồm 3 đoạn văn.
- Về trình tự miêu tả: Tả ngoại hình trước, tả hoạ
 động sau.
	- Về cấu tạo: Thân bài gồm 1 đoạn văn.
- Về trình tự miêu tả: Tả đan xen ngoại hình và hoạt động. Đan xen 1 câu giới thiệu thêm về nhân vật khi tả ngoại hình (Chị đến trong đoàn … giống lúa m
i).




	D. VẬN DỤNG

	- HS nhắc lại nội dung bài học.
- GV nhận xét tiết học; biểu dương những HS tiến bộ. GV dặn HS đọc chuẩn bị cho Bài viết 2.
	- HS nêu lại.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.




-----------------------------------------------------------
Tiết 4. Thể dục
Đ/c Cường dạy
______________________________________________
Buổi chiều
Tiết 1: Khoa học
BÀI 2: HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
- Hỗn hợp và dung dịch.
- Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối. 
2. Năng lực: 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm hiểu về các thí nghiệm tạo ra dung dịch và hỗn hợp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ, trình bày kết quả nhóm.
Năng lực khoa học tự nhiên:
- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
- Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối. 
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
- Trách nhiệm: Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm theo phân công nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:
· Giáo án, máy tính, máy chiếu.
· Hình ảnh, video liên quan đến bài học. 
· Dụng cụ thí nghiệm. 
· Phiếu học tập.
2. Đối với học sinh:
· SHS. VBT Khoa học
· Dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi mở đầu kết nối vào bài học. 
b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, thảo luận và trả lời câu hỏi:
 Trong cốc A và B ở hình 1 có chứa gì? Sau khi khuấy đều và để lắng, em còn nhìn thấy muối ăn hay cát trong mỗi cốc không? Vì sao? 
[image: ]
- GV mời 1 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học mới: Trong cả hai cốc đều có hai thành phần trộn lẫn với nhau, gọi là hỗn hợp. Vậy làm thế nào để phân biệt được hỗn hợp và dung dịch? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài Bài 2 – Hỗn hợp và dung dịch. 
B. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Thực hành tạo hỗn hợp 
a. Mục tiêu: Nêu được số lượng chất có trong hỗn hợp; nêu được tính chất của mỗi chất trong hỗn hợp không thay đổi; làm được thí nghiệm tạo hỗn hợp; nhận biết được các chất trong hỗn hợp có thể hòa tan vào nhau hoặc không hòa tan vào nhau.
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung trong mục Con ong SGK trang 12 để có kiến thức ban đầu về hỗn hợp. 
- GV chia lớp thành các nhóm 4.
- GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm 1 theo hướng dẫn trong SGK trang 12, 13.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu học tập số 1 (đính kèm dưới hoạt động).
- GV mời đại diện các nhóm dán phiếu học tập của nhóm mình lên bảng chung. Các nhóm khác nhận xét chéo, kiểm chứng để chuẩn hóa kết quả Phiếu học tập số 1.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm có phần thực hành và kết quả báo cáo tốt. 
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm phát biểu về hỗn hợp thu được và so sánh với nội dung trong mục Con ong SGK trang 12 xem có phù hợp không.
- GV nhận xét, tổng kết kiến thức về hỗn hợp.
- GV cung cấp thông tin: Hỗn hợp thu được là bột canh được sử dụng trong cuộc sống, có thể thêm, bớt thành phần để có vị phù hợp với sở thích và mục đích.
- GV tổ chức cho HS làm thí nghiệm 2 theo 4 dựa vào hướng dẫn trong SGK trang 13.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu học tập số 2 (đính kèm dưới hoạt động).
- GV mời đại diện các nhóm dán phiếu học tập của nhóm mình lên bảng chung. Các nhóm khác nhận xét chéo, kiểm chứng để chuẩn hóa kết quả Phiếu học tập số 2.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm có phần thực hành và kết quả báo cáo tốt. 
- GV nêu câu hỏi mở rộng: Em có nhận xét gì về đặc điểm của hỗn hợp từ hai thí nghiệm trên?
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trả lời. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, nêu đáp án: Hỗn hợp có thể tạo thành từ hai chất trở lên. Hỗn hợp có tính chất của mọi chất trong hỗn hợp. Hỗn hợp có thể hòa tan hoặc không hòa tan vào nhau.
C. LUYỆN TẬP: TRÒ CHƠI
 Cách thức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ các đáp án (A, B, C, D). GV tổ chức cho HS chơi trò trắc nghiệm. 
- GV nêu luật chơi: 
+ GV chiếu câu hỏi, sau khi GV đọc xong câu hỏi, GV chiếu các đáp án. 
+ Theo hiệu lệnh của GV, đại diện các nhóm lần lượt giơ thẻ đáp án của nhóm mình.
+ Nhóm nào trả lời được nhiều đáp án đúng nhất sẽ chiến thắng.
- GV mời cả cả lớp cùng tham gia trò chơi:
Câu 1: Số chất trong hỗn hợp không được ít hơn ______ chất. 
A. 2.  B. 3.    C. 4.     D. 5. 
Câu 2: Mỗi chất trong hỗn hợp 
A. thay đổi để tạo tính chất mới. 
B. giữ nguyên tính chất của nó.
C. giữ tính chất của chất chiếm khối lượng nhiều hơn.
D. giữ tính chất của chất chiếm khối lượng ít hơn.
- Với mỗi câu hỏi, GV mời đại diện nhóm trả lời đúng giải thích tại sao các đáp án còn lại sai. Các nhóm khác chú ý lắng nghe để nhận xét. GV chốt lại đáp án sau mỗi câu hỏi. 
- Kết thúc trò chơi, GV nhận xét chung, công bố nhóm chiến thắng và tuyên dương.
D. VẬN DỤNG
- Hãy tạo ra các hỗn hợp ở gia đình em
GV tổng kết lại nội dung kiến thức chủ yếu của cả bài học về hỗn hợp 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- Ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị tiết 2.
- Làm bài tập trong VBT.
	



- HS quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời câu hỏi. 









- HS trả lời: 
 Sau khi khuấy đều và để lắng, không còn nhìn thấy muối ăn trong cốc A do muối ăn đã hòa tan trong nước nhưng vẫn còn nhìn thấy cát trong cốc B do cát không hòa tan trong nước. 
- HS lắng nghe, ghi bài. 



 











- HS đọc bài: Hỗn hợp có từ hai chất trở lên trộn lẫn với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
- HS chia thành các nhóm.
- HS đọc nội dung trong SGK và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn.


- HS lắng nghe yêu cầu của GV.


- Đại diện nhóm trình bày kết quả (đính kèm dưới hoạt động).


- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS phát biểu: Mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó ⇒ giống với nội dung mục Con ong.

- HS lắng nghe, ghi bài.
- HS lắng nghe, tiếp thu, ghi nhớ.



- HS chia nhóm, làm thí nghiệm theo hướng dẫn.   
- HS lắng nghe yêu cầu của GV. 


- Đại diện nhóm trình bày kết quả (đính kèm dưới hoạt động).
 


- HS lắng nghe, phát huy.

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 


- HS chia nhóm, thực hiện yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS trình bày: 
Câu 2: Không khí là hỗn hợp, vì không khí bao gồm các chất khí: ni-tơ, ô-xi, các-bô-níc, hơi nước,....
Câu 3:Một số hỗn hợp thường gặp trong cuộc sống: món canh, cốc nước trà, xôi đậu đen, bột ngũ cốc, sữa, rác trong thùng đựng rác,...  
- HS chữa bài.














,…

- HS lắng nghe yêu cầu của GV.


- HS trả lời.
- HS lắng nghe hướng dẫn, ghi nhớ việc cần làm.



Tiết 2: Khoa học
BÀI 2: HỖN HỢP VÀ DUNG DỊCH (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Trong bài học này, HS sẽ tìm hiểu:
- Hỗn hợp và dung dịch.
- Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối. 
2. Năng lực: 
Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động tìm hiểu về các thí nghiệm tạo ra dung dịch và hỗn hợp.
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ, trình bày kết quả nhóm.
Năng lực khoa học tự nhiên:
- Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các ví dụ đã cho.
- Thực hành tách muối ra khỏi dung dịch muối. 
3. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
- Trách nhiệm: Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm theo phân công nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên:
· Giáo án, máy tính, máy chiếu.
· Hình ảnh, video liên quan đến bài học. 
· Dụng cụ thí nghiệm. 
· Phiếu học tập.
2. Đối với học sinh:
· SHS. VBT Khoa học
· Dụng cụ học tập: muối, mì chính, đường,….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: HS trả lời được câu hỏi mở đầu kết nối vào bài học. 
b. Cách tiến hành: 
- GV HD HS chơi trò chơi Siêu đầu bếp nhí
thảo luận và trả lời câu hỏi: Món nào là hỗn hợp?
[image: ]
- GV mời 1 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học mới: Trong các món trên có 4 món là hỗn hợp còn lại là dung dịch Vậy làm thế nào để phân biệt được hỗn hợp và dung dịch? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài Bài 2 – Hỗn hợp và dung dịch tiết 2.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Tìm ví dụ về hỗn hợp trong cuộc sống 
a. Mục tiêu: Nêu được các hỗn hợp trong cuộc sống hằng ngày. 

b. Cách tiến hành: 
- GV chia lớp thành các 4 nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn yêu cầu HS làm câu hỏi 2,3 SGK trang 13 trên bảng nhóm.
- GV đi đến các nhóm hướng dẫn HS tìm các hỗn hợp thường gặp trong cuộc sống sau đó ghi câu trả lời vào câu 6, Bài 2 VBT.
- GV yêu cầu các nhóm treo kết quả làm việc theo kĩ thuật khăn trải bàn trước lớp. Các HS khác đọc và góp ý, nhận xét sản phẩm của nhau.
- GV nhận xét, chữa bài, cho điểm các nhóm có nhiều câu đúng.
- Lưu ý: GV ghi các hỗn hợp HS tìm được trên bảng theo 2 cột, trong đó 1 cột là dung dịch để dẫn dắt vào nội dung 2. Dung dịch. GV chụp lại bảng, dùng để chiếu vào tiết sau. 
Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của dung dịch
a. Mục tiêu: Phân biệt được hỗn hợp và dung dịch từ các hỗn hợp đã cho. 

b. Cách tiến hành: 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục Con ong SGK trang 14, gọi một số HS nhắc lại.
- GV chiếu nội dung từ tiết học trước các hỗn hợp HS đã tìm được (trong đó các hỗn hợp thuộc loại dung dịch được xếp vào một cột).
- GV yêu cầu HS: Tìm các dung dịch trong số các hỗn hợp đó.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).  
- GV nhận xét, tuyên dương các HS có câu trả lời đúng.
- GV chiếu lại kết quả sau khi khuấy hình 1, bài 2 SGK.
- GV yêu cầu HS làm câu 7, Bài 2 VBT: Sau khi khuấy và để lắng thì cốc nào trong hình 1, trang 12 SGK chứa dung dịch? Vì sao?
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, chốt đáp án.
- GV tổ chức cho HS quan sát thí nghiệm 2, mục 1, trang 13 SGK, đồng thời chiếu lại hình ảnh kết quả tạo ra các hỗn hợp đã chụp từ tiết học trước.
- GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trên, trả lời câu hỏi: Trong các hỗn hợp tạo ra ở thí nghiệm 2, mục 1, hỗn hợp nào là dung dịch?
- GV mời đại diện 2 – 3 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
- GV chia lớp thành các nhóm 4, quan sát hình 4.

[image: ]
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi mục Quan sát, SGK trang 14: Hỗn hợp nào trong hình 4 là dung dịch? Vì sao?
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm trả lời câu hỏi. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, chuẩn hóa câu trả lời.
- GV yêu cầu HS: Nhắc lại kiến thức liên quan tới dung dịch (thành phần, đặc điểm, sự khác nhau giữa hỗn hợp và dung dịch).
- GV mời đại diện 2 – 3 HS nhắc lại. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, tuyên dương các HS nhớ bài.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 6, dùng giấy khổ lớn để trả lời câu hỏi: Kể thêm các dung dịch mà em biết.
- GV yêu cầu các nhóm treo kết quả làm việc trước lớp. Các nhóm khác đánh giá chéo, báo cáo kết quả.
- GV tổng kết, đưa ra đáp án.
- GV yêu cầu HS: Đọc mục Em có biết SGK trang 14, nêu bằng chứng về thành phần “có các chất béo không tan”.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, nêu đáp án: Sữa tươi để một thời gian có một lớp váng trên bề mặt, ăn béo ngậy. Phomai cũng là các hạt béo tách ra từ sữa tươi.
 GV tổ chức cho một số HS nhắc 
	HS quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời câu hỏi. 

[image: ]
- HS trả lời: nước cam,....
 - Hỗn hợp có từ hai chất trở lên trộn lẫn với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó.









- HS lắng nghe, phát huy.

-  HS chia nhóm, thực hiện yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.
HS làm bài tập

- HS trình bày: 
- HS chữa bài.



















- HS đọc bài: Dung dịch có từ hai chất trở lên và chúng hòa tan hoàn toàn vào nhau.




- HS quan sát hình.








-HS thực hành


- HS trả lời












-HS quan sát








HS trao đổi, trả lời câu hỏi


-HS báo cáo


HS kể 




-HS đọc




	Phiếu học tập số 1
Nhóm:
Lớp:
a) Thực hiện thí nghiệm 1 ở trang 12, 13 SGK, quan sát và ghi vào bảng sau:
	                    Chất
Đặc điểm
	Muối
	Mì chính
	Đường

	Màu sắc
	
	
	

	Vị
	
	
	


b) Dự đoán các chất sau khi trộn với nhau tạo thành hỗn hợp có thay đổi tính chất không.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
c) Nhận xét tính chất của các chất sau khi tạo hỗn hợp.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
d) Sau khi trộn tạo hỗn hợp, so sánh kết quả với dự đoán.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Gợi ý trả lời
	Phiếu học tập số 1
Nhóm:
Lớp:
a) Thực hiện thí nghiệm 1 ở trang 12, 13 SGK, quan sát và ghi vào bảng sau:
	                    Chất
Đặc điểm
	Muối
	Mì chính
	Đường

	Màu sắc
	Trắng
	Trắng
	Trắng/ vàng/ nâu

	Vị
	Mặn
	Ngọt lợ
	Ngọt


b) Dự đoán các chất sau khi trộn với nhau tạo thành hỗn hợp có thay đổi tính chất không.
Các chất sau khi trộn tạo hỗn hợp không thay đổi tính chất.
c) Nhận xét tính chất của các chất sau khi tạo hỗn hợp.
Mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
d) Sau khi trộn tạo hỗn hợp, so sánh kết quả với dự đoán.
Kết quả giống với dự đoán.



	Phiếu học tập số 2
Nhóm:
Lớp:
Thực hiện thí nghiệm 2 ở trang 13 SGK và hoàn thành bảng sau:
	
	Hỗn hợp
	Muối và nước
	Mì chính và nước
	Đường và nước
	Tinh bột gạo và nước

	Dự đoán trước khi làm thí nghiệm
	Hoà tan
	
	
	
	

	
	Không hòa tan
	
	
	
	

	Kết quả sau khi khuấy đều
	Hòa tan
	
	
	
	

	
	Không hòa tan
	
	
	
	

	So sánh kết quả với dự đoán của em
	
	
	
	





Gợi ý sản phẩm
	Phiếu học tập số 2
Nhóm:
Lớp:
Thực hiện thí nghiệm 2 ở trang 13 SGK và hoàn thành bảng sau:
	
	Hỗn hợp
	Muối và nước
	Mì chính và nước
	Đường và nước
	Tinh bột gạo và nước

	Dự đoán trước khi làm thí nghiệm
	Hoà tan
	
	
	
	

	
	Không hòa tan
	
	
	
	

	Kết quả sau khi khuấy đều
	Hòa tan
	
	
	
	

	
	Không hòa tan
	
	
	
	

	So sánh kết quả với dự đoán của em
	Giống
	Giống
	Giống
	Khác





______________________________________________
Tiết 3. Đạo đức
BÀI 1: EM BIẾT ƠN NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG 
VỚI QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC (Tiết 3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:
- Kể được tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất nước.
- Biết vì sao phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước 
- Thể hiện được lòng biết ơn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
- Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề (qua hoạt động sắm vai).
- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập (qua hoạt động thảo luận nhóm). 
Năng lực riêng: 
- Điều chỉnh hành vi:
Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nêu được lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước.
- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước; Không đồng tình với lời nói, việc làm không thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước. 
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước. 
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Kính trọng, biết ơn người có công với quê hương, đất nước. 
- Nhân ái: Thể hiện được sự yêu quý bạn bè trong quá trong quá trình thảo luận nhóm. 
- Trách nhiệm: Thực hiện những nhiệm vụ cá nhân và nhóm trong bài học. 
-  GD ANQP: Biết ơn những chiến sĩ Quân đội NDVN, Công an NDVN đã dũng cảm  trong cứu hộ, cứu nạn chữa cháy, sạt lở đất, lũ lụt, …
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.  Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Đạo đức 5 (bộ sách Cánh Diều).
· Các video clip liên quan đến những người có công với quê hương, đất nước.
· Tranh, hình ảnh nội dung về những người có công với quê hương, đất nước.
· Máy chiếu đa năng, máy tính,... (nếu có).
2. Đối với học sinh
· Sách Đạo đức 5.
· Tranh ảnh, tư liệu, video sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 
b. Cách tiến hành
- GV mời cả lớp hát và vỗ tay theo bài hát Nhớ ơn Bác
https://youtu.be/Gh6-fD0Tyi8 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Cảm xúc của em như thế nào khi nghe hoặc hát bài hát trên?
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án: Em cảm thấy thật xúc động và luôn biết ơn Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bác Hồ luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương các em thiếu nhi, nhi đồng.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Biết ơn người có công với quê hương, đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Chúng ta có thể thể hiện lòng biết ơn này bằng những lời nói, việc làm cục thể phù hợp với lứa tuổi và nhắc nhở mọi người. Bài học “Em biết ơn người có công với quê hương, đất nước” sẽ giúp các em thể hiện lòng biết ơn những đóng góp của họ trong cuộc sống.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 3: Những việc làm thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương đất nước 
a. Mục tiêu: HS nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để thể hiện lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước. 
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát tranh 1 – 6 SHS tr. 7 - 8 và trả lời câu hỏi: Em hãy nêu những lời nói, việc làm của các bạn trong tranh thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với quê hương, đất nước. [image: ]
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
	Trường hợp
	Những lời nói, việc làm của các bạn trong tranh thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với quê
hương, đất nước.

	1
	Dân hương, dâng hoa lên đài tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ. 

	2
	Thăm hỏi, động viên người có công và người thân của người có công với đất nước.

	3
	Tham quan bảo tàng, tìm hiểu về lịch sử hào hùng của cha anh, dân tộc. 

	4
	Học tập và rèn luyện theo tấm gương tích cực của những người có công với đất nước, quê hương.

	5
	Hát những ca khúc ngợi ca về anh hùng, quê hương, đất nước.

	6
	Tìm hiểu, kể chuyện về người có công với quê hương, đất nước.  


- GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi (áp dụng phương pháp đàm thoại và kĩ thuật tia chớp): Kể thêm những việc làm khác thể hiện lòng biết ơn với người có công với quê hương, đất nước?
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án đúng:
+  Xây nhà tình nghĩa cho thân nhân, gia đình thương binh, liệt sĩ.
+ Phong tặng, truy tặng huân chương, huy hiệu cho chiến công của anh hùng, người có công...
- GV kết luận: Người có công với quê hương đất nước đã góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, tích cực hơn cho chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, chúng ta cần kính trọng, biết ơn người người có công với quê hương, đất nước bằng thái độ, lời nói và việc làm phù hợp. 
- GD ANQP: Biết ơn những chiến sĩ Quân đội NDVN, Công an NDVN đã dũng cảm  trong cứu hộ, cứu nạn chữa cháy, sạt lở đất, lũ lụt , khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi, …
C. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước. 
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu được xem là người có công với đất nước?
A. Anh hùng, liệt sĩ.        B. Các nghệ sĩ.
C. Các ca sĩ.                     D. Người lao động. 
Câu 2: Đâu không phải là người có công với quê hương đất nước?
A. Bác Hồ 	B. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
C. Tổng giám đốc công ty có vốn nước ngoài. 
D. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. 
Câu 3: Đâu không phải hành động thể hiện sự biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước?
A. Dân hương, dâng hoa lên đài tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ.
B. Thực hiện các dự án thiện nguyện giúp đỡ trẻ em khó khăn. 
C. Học tập và rèn luyện theo tấm gương tích cực của những người có công với đất nước, quê hương. 
D. Tìm hiểu, kể chuyện về người có công với quê hương, đất nước.  
Câu 4: Em đồng tình với ý kiến nào?
A. Chỉ cần quan tâm các thương, bệnh binh là thể hiện sự biết ơn người có công với quê hương, đất nước.
B. Tất cả mọi người lao động đều là người có công với quê hương, đất nước.
C. Phấn đấu trở thành lãnh đạo mới thể hiện sự biết ơn người có công với quê hương, đất nước.
D. Biết ơn người có công với quê hương đất nước thể hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Câu 5: Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện lòng biết ơn.
A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
B. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
C. Vàng gió, đỏ mưa.
D. Có công mài sắt có ngày nên kim. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A



Bài tập 3: Xử lí tình huống
- GV chia HS thành 3 nhóm và giao nhiệm cho các nhóm: 
+ Nhóm 1: Đọc và xử lí tình huống 1. 
Trong buổi thảo luận về chủ đề Thể hiện lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước, Nam cho rằng, học sinh cần chăm chỉ học tập, rèn đức luyện tài để trở thành người giúp ích cho đất nước. Nga thì cho rằng, học sinh còn nhỏ nên chỉ cần trân trọng, ghi ơn những người tham gia chống giặc ngoại xâm là đủ. Nếu là thành viên của lớp, em sẽ đưa ra ý kiến của mình như thế nào?
+ Nhóm 2: Đọc và xử lí tình huống 2. 
Mẹ của Lam là giáo viên xung phong đi giảng dạy ở vùng hải đảo. Lam ở nhà với bà. Các bạn trong lớp đều rất cảm phục và muốn giúp đỡ Lam, nhưng chưa biết phải làm thế nào. Nếu là thành viên của lớp, em sẽ đề xuất cách gì để giúp đỡ Lam?
+ Nhóm 3: Đọc và xử lí tình huống 3.
Nhân kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, cô giáo lên kế hoạch tổ chức đến thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương. Các bạn đều rất nhiệt tình, riêng Long không tham gia vì bận đi đá bóng. Nếu là bạn cùng lớp với Long, em sẽ nói gì với Long?
 - GV khuyến khích HS xây dựng kịch bản, đóng vai và xử lí tình huống. 
- GV mời đại diện các nhóm trả lời câu hỏi tình huống của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe, đặt câu hỏi cho nhóm bạn (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
+ Tình huống 1: Em nêu ra sự đồng tình với ý kiến của cả hai bạn tuy nhiên hai bạn cần thay đổi ý kiến của bản thân. Vừa phải tích cực rèn luyện để trở thành người có ích đồng thời luôn trân trọng, ghi ơn những người có công chống giặc ngoại xâm.  
+ Tình huống 2: Các bạn nên giải thích cho Lam hiểu việc mẹ Lam đang làm là công việc vô cùng thiêng liêng, đáng trân trọng, khô chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ trước mà còn là tấm gương sáng cho thế hệ sau. Các bạn nên động viên, giúp đỡ Lam trong học tập cũng như trong cuộc sống thường ngày để bạn tự hào về mẹ và cố hơn mỗi ngày. 
+ Tình huống 3: Các bạn nên giải thích cho Long về ngày kỉ niệm quan trọng này thể hiện sự tri ân, kỉ niệm thành công, chiến thắng của dân tộc bằng sự hy sinh của cha anh. Đi đá bóng có thể có rất nhiều cơ hội nhưng ngày này trong năm chỉ diễn ra một lần. 
D. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS ứng dụng được những điều đã học vào thực tiễn qua những việc làm thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với quê hương, đất nước.  
b. Cách tiến hành
Bài tập 1
- GV tổ chức cho HS: Em hãy thể hiện lòng biết ơn những người có công với quê hương, đất nước bằng việc làm phù hợp.  
- GV gợi ý cho HS một số hình thức thể hiện:
+ Viết, vẽ tranh, thiết kế áp phích.
+ Làm thơ tặng các chú bộ đội ở biên giới hải đảo nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12...
Bài tập 3: 
- GV khuyến khích HS nhắc nhở bạn bè thể hiện lòng biết ơn với những người có công với quê hương đất nước.
- GV chia sẻ lời khuyên cho HS:
Biết ơn người có lông lao
Làm nên đất nước tự hào hôm nay
Luyện tài, rèn đức mỗi ngày
Mai sau khôn lớn, dựng xây nước nhà.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Em biết ơn người có công với quê hương, đất nước.
+ Thể hiện được lòng biết ơn người có công với quê hương, đất nước bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
+ Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
+ Đọc trước Bài 2 –  Tôn trọng sự khác biệt của người khác (SHS tr.11).
	



- HS xem và hát theo giai điệu bài hát. 
- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 
- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 



- HS lắng nghe, tiếp thu, chuẩn bị vào bài mới.















- HS làm việc nhóm đôi, 

- HS đọc chuyện trước lớp. 

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi. 


- HS phát biểu. 








- HS làm việc theo nhóm đôi. 


- HS trình bày kết quả thảo luận. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.



















- HS thực hiện yêu cầu.



- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 






- HS lắng nghe, tiếp thu.














- HS lắng nghe và trả lời các câu hỏi.








































- HS đọc yêu cầu bài tập 1, suy nghĩ và trả lời. 




- HS làm việc nhóm đôi. 

















- HS trả lời. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 

























- HS làm việc theo nhóm và tình huống được giao. 












- HS đọc yêu cầu bài tập. 
- HS thảo luận, chia sẻ

- HS lắng nghe, thực hiện. 





- HS tham khảo. 
- HS lắng nghe, thực hiện. 



___________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 24 tháng 9 năm 2025
Buổi  chiều                                       
Tiết 1,2. Mĩ thuật
_____________________________________

Tiết 3. Toán
Bài 7: TÌM HAI SỐ KHI BIÉT TỔNG VÀ TỈ SỐ CÙA HAI SỐ ĐÓ (TIẾT 1)
I. YÊU CÀU CÂN ĐẠT
*Năng lực đặc thù:
Biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tông và tỉ sô cua hai sô dó” và vận dụng giải quyết một số vẩn đề thực tiền đơn gian. 
Phát triển các NL toán học: HS có cơ hội dược phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học. 
*Năng lực chung: -Phát triển năng lực quan sát, lập luận, thực hành, diễn đạt khi học về dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số cùa hai số đó”
*Phẩm chất: -Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Chuẩn bị một số tình huống đơn gian dần tới nhu cầu tìm hai số khi biết tống và tì số cùa hai số đó. 
· Bàng phụ, phiếu học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÙ YÉU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A.  Hoạt động khởi động 

	· Chia sẻ 1 tình huống thực tế liên quan den tỉ số của hai số. 
	HS chia sẻ

	Tổ chức cho HS quan sát tranh và TLCH
	

	[image: ]
	HS quan sát tranh

	Có mấy loại bóng?
	Có 2 loại bóng (xanh và dò). 

	Tổng số bóng của cả hai loại là bao nhiêu quả?
	Có tất cá (nghĩa là: tổng số bóng xanh và do) 15 quà bóng

	-	Tỉ sô bóng xanh và bỏng đó bao nhiêu?
	Tỉ sô bóng xanh và bóng đó là 2/3

	Tính số bóng xanh và số bóng đỏ. 
	

	Bài toán đưa ra đã cho biết gì?
	Cho biết tổng số bóng của 2 loại và tỉ số của 2 loại bóng đó

	Bài toán yêu cầu gì?
	Tìm hai loại bóng xanh và bóng đỏ

	Vậy làm thế nào để tìm hai số khi biết Tổng và tỉ số của hai số đó, chúng ta cùng tìm hiểu. 
	HS lắng nghe

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức
*Mục tiêu: HS biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tông và ti sô cua hai so dó”

	Bài 1.  Đọc và phân tích bài toán. 
	· 2 HS đọc, phân tích.  HS khác theo dõi

	
	+ Bài toán cho biêt:  Tòng hai sô 15.  Ti sô của hai sô là 2/3. 
+ Bài toán hói: “'Tìm hai số đó”. 

	Tỉ số cảu hai số là 2/3 biểu thị điều gì?
	Nếu số bé là 2 phần bằng nhua thì số lớn là 3 phần như thế

	GV hướng dẫn HS biểu thị tỉ số bằng sơ đồ. 
	HS quan sát

	· Yêu cầu HS thảo luận nhóm: thào luận cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ sô của hai số đó
	HS quan sát sơ đô, suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề và chia sẻ với bạn cùng nhóm. 

	GV gợi ý: 
	

	Có tất cá bao nhiêu phần bằng nhau?
	Có tất cà 2 + 3 = 5 phân bảng nhau

	5 phần này có giá trị bằng bao nhiêu?
	5 phần này có giá trị bằng tổng là 15

	Vậy muốn tìm giá trị 1 phần ta làm thế nào?
	Tính giá trị 1 phẩn 15:5 = 3

	Muốn tìm sổ bé ta phái làm gì?
	Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần tương ứng, ta có: số bé là: 3 x 2 = 6

	Vậy số lớn bằng bao nhiêu?
	Số lớn là: 3 X 3 = 9 hoặc 15-6 = 9

	· Gọi HS trình bày
	HS nêu câu lời giải và trinh bày bài giải như SGK. 

	-	GV chốt lại: Với dạng “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”, khi giải thường tiến hành theo các bước:
+ Bước 1: Vẽ sơ đồ. 
+ Bước 2: Tìm tống số phần bằng nhau. 
+ Bước 3: Tìm giá trị một phần. 
+ Bước 4: Tìm số bé. 
+ Bước 5: Tìm số lớn. 
	HS lắng nghe, nhắc lại

	· Yêu cầu HS thực hành qua ví dụ: Tìm hai số khi biết tổng của hai số là 21.  Tỉ số của hai số là 2/5. 
	HS trình bày theo các bước giải. 

	C.  Hoạt động thực hành, luyện tập
*Mục tiêu: HS luyện tập cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số 

	Bài 1.  Yêu cầu HS đọc
	HS đọc bài.  

	· Hướng dẫn HS nhận biết dạng toán: ‘Tìm hai số khi biết tồng và tỉ số của hai số đó”. 
	HS xác định tổng, tỉ số của hai số trong từng trường hợp. 

	· Yêu cầu HS thực hiện vào vở
	HS làm vở, đổi vở kiểm tra chéo nếu làm xong.  

	· Gọi HS trình bày bài.  
	HS trình bày, nhận xét. 

	· GV nhận xét chung
	

	Bài 2.  Gọi HS đọc bài
	

	· Hướng dẫn HS nhận biết dạng toán: ‘Tìm hai số khi biết tồng và ti số của hai số đó”. 
	HS xác định tổng, tỉ số của số lít sơn màu xanh và số lít sơn màu trắng. 

	· HS làm bài nhóm đôi
	-Vẽ sơ đô, suy nghĩ tìm mối quan hệ giữa số lít sơn xanh, trắng và tổng rồi chia sè với bạn cùng nhóm.

	
	- HS trình bày bài vào vở

	- Yêu cầu HS đôi vờ, chừa bài và nói cho bạn nghe cách làm. 
	HS trao đổi vở, 1 HS làm bảng lớp.  
Nhận xét, báo cáo các bài làm.  Đặt câu hỏi nếu có. 

	GV nhận xét chung. 
Chốt lại các bước giải. 
	

	*Củng cố, dặn dò 
-Tiết học vừa rồi chúng ta đã được học nội dung gì? 
-Về nhà các em có thể tìm thêm các bài toán có dạng cần tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó và chuẩn bị cho tiết 2
	
Tìm cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số

· -HS nghe để thực hiện. 


__________________________________________________

Thứ Năm ngày 25  tháng 9 năm 2025
Buổi sáng.                                        Tiết 1. Toán
  BÀI 7.  TÌM HAI SỐ KHI BIÉT TỔNG VÀ TỈ SỐ CÙA HAI SỐ ĐÓ (TIẾT 2)
[bookmark: _Hlk171002345]I. YÊU CẦU CÂN ĐẠT
*Năng lực đặc thù:
Biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và ti sô của hai số đó” và vận dụng giải quyết một số vẩn đề thực tiền đơn giản. 
Phát triển các NL toán học: HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đaề toán học, NL giao tiếp toán học. 
*Năng lực chung: -Phát triển năng lực quan sát, lập luận, thực hành, diễn đạt khi học về dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số cùa hai số đó”
*Phẩm chất: -Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Chuẩn bị một số tình huống đơn giản dần tới nhu cầu tìm hai số khi biết tống và tỉ số cùa hai số đó. 
III. 	CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÙ YÉU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A.  Hoạt động khởi động 

	Tổ chức cho HS chơi Truyền điện.  Yêu cầu Nối tiếp nhắc lại các bước giải trong dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 
	HS tham gia chơi.  Lắng nghe nhận xét, bổ sung (nếu có)

	B.  Hoạt động thực hành, luyện tập
*Mục tiêu: HS luyện tập cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số 

	Bài 3.  Gọi HS đọc bài
	

	Hướng dẫn HS nhận biết dạng toán: ‘Tìm hai số khi biết tồng và tỉ số của hai số đó”. 
	HS xác định tổng, tỉ số của số gạo tẻ và số gạo nếp. 

	HS làm bài nhóm đôi
	-	Vẽ sơ đô, suy nghĩ tìm mối quan hệ giữa số lít sơn xanh, trắng và tổng rồi chia sè với bạn cùng nhóm

	
	HS trình bày bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ

	- Yêu cầu HS đôi vờ, chữa bài và nói cho bạn nghe cách làm. 
	HS trao đổi vở, Nhận xét, báo cáo các bài làm.  
Chữa bài trên bảng phụ.  Đặt câu hỏi nếu có. 

	GV nhận xét chung. 
Chốt lại các bước giải. 
	

	D.  Hoạt động vặn dụng
*Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để làm các bài tập liên quan đến thực tế cuộc sống. 

	· Yêu cầu HS tự đọc, phân tích bài toán
	HS tự đọc, phân tích bài toán

	Em hiểu số tiền tiết kiệm của chị Linh gấp 4 lần số tiền tiết kiệm của Phúc là thế nào?
	Số tiền tiết kiện của Phúc là 1 phần thì số tiền tiết kiệm của chị Linh là 4 phần

	· Yêu cầù HS trình bày bài làm vào vở. 
	HS làm vở cá nhân

	
	HS trao đổi vở, chia sẻ với bạn cách mình làm.  

	· Gọi HS trình bày bài làm
	-1 HS trình bày, giải thích cách làm

	
	- Nhận xét, bổ sung

	· GV nhận xét chung. 
	

	· Đặt 1 tình huống có trong thực tế liên quan đến dạng toán Tìm hai số khi biết Tổng và tỉ số của hai số đó. 
	- HS nêu tình huống.  HS khác nhận xét. 

	Lựa chọn 1 tình huống yêu cầu HS nêu cách tìm
	- HS chia sẻ. 

	GV nhận xét
	

	(*) Cúng cố, dặn dò
	

	-Qua bài này, các em biết thêm được điều gì? 
- Nhắc HS về nhà, các em đọc lại cách giái dạng toán “Tìm hai sô khi biết tông và ti so cua hai số đó”. 
	- Biết cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. 


___________________________________________________
Tiết 2: Tiếng Việt tăng
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
I. Yêu cầu cần đạt:    
1. Kiến thức:
    - Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn văn tả hoạt động của một người mà em yêu quý.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của người.
3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ khi quan sát.
*Phát triển năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng    
- Hệ thống câu hỏi
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi...
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

	- Cho HS đọc đoạn văn tả một người mà em yêu mến.
- Nhận xét ý thức học bài ở nhà 
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đọc

- HS nghe
- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: - Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn văn  tả ngoại hình của một  người mà em yêu quý. 
* Cách tiến hành:

	 Bài 1: Nêu cấu tạo bài văn tả người
[image: image]
Bài 2: Quan sát một người thân trong gia đình đang làm việc, học tập, hoặc vui chơi và ghi lại kết quả quan sát.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập: 
- Yêu cầu HS làm bài:
- Cho HS tự hoàn thành bài tập.
- Cho HS đọc bài của mình
- GV nhận xét.
Ngoại hình khi làm việc/học tập/vui chơi
- Trang phục, cử chỉ, khuôn mặt, ánh mắt.
Tư thế, dáng ngồi/đứng, động tác.
Hoạt động cụ thể
- Học tập: chăm chú đọc sách, ghi chép, giải toán, nét mặt khi suy nghĩ.
- Vui chơi: dáng chạy nhảy, tiếng cười, nét hồn nhiên.
- Làm việc: đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn; giọt mồ hôi; sự tập trung.
Âm thanh, hình ảnh, chi tiết gợi tả sinh động
- Tiếng viết loạt xoạt trên giấy, tiếng cười rộn rã, tiếng chổi quét, tiếng dao thớt trong bếp…
Thái độ, cảm xúc của người thân
- Nghiêm túc, say mê, vui vẻ, hăng say, tận tụy…
c. Cảm nhận qua quan sát
- Sự kiên nhẫn, chăm chỉ, vui tươi hay yêu thương thể hiện qua hành động.
- Liên hệ bản thân: học tập được điều gì, mong muốn noi gương gì từ người thân.
- GV nhận xét, chỉnh sửa  
	 

- HS đọc
 - HS đọc dàn bài










- HS làm bài, nối tiếp chia sẻ nhóm hai theo kĩ thuật xích xe tăng.
- HS đọc bài viết của mình
- Nhận xét





	3.Hoạt động ứng dụng: (2 phút)

	- Khi viết bài văn tả người, ta tả hình dáng xong rồi mới tả hoạt động hay tả đan xen giữa tả hình dáng và tả hoạt động 
	- HS nêu

	4. Hoạt động sáng tạo: (1 phút)

	- Về nhà hoàn thành bài viết, chuẩn bị bài cho tiết kiểm tra viết.
	- HS nghe và thực hiện



----------------------------------------------------------------
Tiết 3 .Lịch sử và Địa lí
BÀI 2: THIÊN NHIÊN VIỆT NAM (TIẾT 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:
-Trình bày được một số đặc điểm, vai trò của thiên nhiên Việt Nam (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng....).
-Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
-Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
- GD BVMT và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
-Giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.
Năng lực riêng:  
-Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
-Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.
-Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
-Chăm chỉ: hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử 5.
· Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc lược đồ hình 1 trang 11 SGK phóng to.
· Một số hình ảnh minh hoạ về vai trò của tài nguyên thiên nhiên và khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống (nếu có).
· Máy tính, máy chiếu (nếu có điều kiện).
2. Đối với học sinh
· SHS Lịch sử và Địa lí 5 Cánh diều. 
· Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới. 
b. Cách tiến hành
- GV cho HS xem video âm nhạc My home và trả lời một số câu hỏi. 
https://youtu.be/NSnkb1IAjbE 
+ Em thấy ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên nào của đất nước chúng ta xuất hiện trong video? 
+ Em đã có cơ hội tham quan, trải nghiệm ở địa điểm nào chưa? Đó là địa điểm nào? 
+ Em có cảm nhận gì về thiên nhiên của nước ta? 
- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 5: Khám phá vai trò của tài nguyên thiên nhiên và một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
-  Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
- Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. 
b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4 để hoàn thành nhiệm vụ: 
+ Nêu vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
+ Trình bày một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống. 
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận: 
+ Tài nguyên thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế.
	Tài nguyên
	Vai trò

	Khí hậu
	Tạo điều kiện để phát triển nên nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng. 

	Nước
	Cung cấp nước cho sản xuất; tạo thuận lợi để phát triển ngành giao thông đường thủy, thủy điện.  

	Đất
	Tạo thuận lợi để phát triển nhiều ngành nông nghiệp với nhiều loại cây trồng như: cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và trồng rừng.

	Sinh vật
	Là điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp khai thác và chế biến gỗ, giấy; ngành dược liệu; chế biến thủy hải sản; du lịch...

	Khoáng sản
	Cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu để phát triển các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, luyện kim, nhiệt điện, hóa chất...


+ Tuy nhiên, thiên nhiên Việt Nam cũng gây ra không ít khó khăn đối với đời sống và sản xuất như: Địa hình bị chia cắt; khí hậu, chế độ nước sông thay đổi theo mùa và thất thường; nhiều thiên tai. 
- GV trình chiếu một số thuận lợi trong nông nghiệp do khí hậu đem lại.
	[image: ]
Vụ mùa bội thu.
	[image: ]
Trang trại bò

	[image: ]
Trang trại gà
	[image: ]
Trang trại thanh long


- GV cho HS xem video nuôi trồng thủy sản tại hồ Núi Cốc:  https://youtu.be/uerMIVP-n5Q
- GV cho HS xem một số hình ảnh minh họa về thiên tai, thủy điện và khai thác khoáng sản.
	[image: Description: Hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5 vào 20h ngày 15-6]
Đập thủy điện
	[image: ]
Khai thác khoáng sản

	[image: Description: Lũ lụt nghiêm trọng ở Nga, ít nhất 14 người thiệt mạng]
Ngập lụt
	[image: ]
Hạn hán
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Xâm nhập mặn
	[image: ] 
Bão
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Bão số 3 Yagi 
	[image: ]


Hoạt động 6: Đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS đưa ra được một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.  
b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 6 HS: Dựa vào hình 7 SGK tr.15, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy đưa ra một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai ở Việt Nam. 
- GV mời đại diện 2 – 3 nhóm lên trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận các đáp án hợp lí. 
C. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS chơi trò chơi “Xì điện” để ôn tập củng cố kiến thức đã học. HS nối tiếp hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò của các loại tài nguyên và biện pháp bảo vệ tài nguyên, phòng chống thiên tai.
- GV GD BVMT và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS. 
*D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
	
 


- HS quan sát video và nghe yêu cầu. 




- HS trả lời. 





 














-HS đọc




- HS chia thành các nhóm và thảo luận theo nhiệm vụ được phân công. 






















- HS trình bày trước lớp. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.








- HS quan sát. 
- HS xem video. 

- HS quan sát, ghi nhớ. 




























- HS làm việc nhóm. 









- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 








-HS đọc và thực hiện nhiệm vụ







- HS thực hiện. 


- HS lắng nghe, tham khảo.  


_____________________________________________
Tiết 4: Lịch sử và Địa lí
BÀI 2: THIÊN NHIÊN VIỆT NAM (TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:
-Luyện tập các kiến thức đã học về một số đặc điểm, vai trò của thiên nhiên Việt Nam (ví dụ: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng....).
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
- Giáo dục QPAN khai thác tài nguyên phù hợp để phát triển kinh tế xã hội.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.
Năng lực riêng:  
- Nêu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế.
- Trình bày được một số khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống.
- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.
- Chăm chỉ: hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SHS, SGV, Vở bài tập Lịch sử 5.
· Một số hình ảnh minh hoạ về vai trò của tài nguyên thiên nhiên và khó khăn của môi trường thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống (nếu có).
· Máy tính, máy chiếu (nếu có điều kiện).
2. Đối với học sinh
· SHS Lịch sử và Địa lí 5 Cánh diều. 
· Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A.  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học  
b. Cách tiến hành
- GV cho HS chơi trò chơi "Bức tranh bí ẩn" 
+ Đây là sông gì? 
+ Em đã có cơ hội tham quan, trải nghiệm ở sông nào chưa? Đó là địa điểm nào? 
+ Em có cảm nhận gì về sông ngòi nước ta? 
- GV mời 1 – 2 HS xung phong trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 
B. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
b. Cách tiến hành
Nhiệm vụ 1: Trò chơi “Ai nhanh hơn?”
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm: Hãy viết lên bảng hoặc giấy tên một đô dãy núi, đồng bằng và sông lớn ở Việt Nam.
- GV mời các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Đội nào thực hiện nha và đúng nhiều nhất sẽ chiến thắng. 
- GV nhận xét, chốt đáp án: 
+ Dãy núi: Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Trường Sơn, Bạch Mã...
+ Các đồng bằng lớn ở Việt Nam: Đồng bằng Sông Hồng, đồng bằng Sông Cửu Long, Đồng bằng Duyên hải miền Trung
+ Một số sông lớn của Việt Nam theo thứ tự từ bắc vào nam: sông Hồng, sông Đà, sông Cả, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu...
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành bảng theo gợi ý
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 6: Hoàn thành bảng theo gợi ý.
	Thành phần thiên nhiên Việt Nam 
	Đặc điểm 

	Địa hình và khoáng sản 
	

	Khí hậu 
	

	Sông ngòi 
	

	Đất và rừng
	


- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp, HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đưa ra đáp án: 
	Thành phần thiên nhiên Việt Nam 
	Đặc điểm 

	Địa hình và khoáng sản 
	- 3/4 diện tích là đồi núi, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, 1/4 diện tích là đồng bằng và chủ yếu là đồng bằng phù sa sông bồi đắp.
- Có nhiều loại khoáng sản nhưng phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, bô-xít, a-pa-tít...

	Khí hậu 
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với tính chất gần như nóng quanh năm (trừ vùng núi cao), mưa nhiều, gió và mưa thay đổi theo mùa. 
- Khí hậu nước ta có sự khác nhau giữa phần lãnh thổ phía bắc và phần lãnh thổ phía nam dãy Bạch Mã.

	Sông ngòi 
	- Có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước; tuy nhiên có ít sông lớn. 
- Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

	Đất và rừng
	- Có nhiều loại đất. Hai loại đất chiếm diện tích lớn hơn cả là đất phe-ra-rít và đất phù sa.
- Có nhiều kiểu rừng, trong đó rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn chiếm diện tích lớn.


C. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS ứng dụng được những điều đã học vào thực tiễn áp dụng học môn Lịch sử và Địa lí. 
b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS lựa chọn và thực hiện 1 trong 2 nhiệm vụ: 
+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về hiện trạng sử dụng một loại tài nguyên thiên nhiên có ở địa phương em (nước, đất, khoáng sản,...). Nhận xét việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên đó đã hợp lí chưa? Đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương em.
+ Nhiệm vụ 2: Vẽ, viết hoặc sưu tầm thông điệp về sử dụng hợp lí, tiết kiệm một trong những tài nguyên thiên nhiên của nước ta. Chia sẻ với các bạn và mọi người xung quanh.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày. Các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV gợi ý một số thông điệp về sử dụng hợp lí, tiết kiệm nước:
+ Tiết kiệm nước để bảo vệ hành tinh của chúng ta.
+ Tiết kiệm nước hôm nay là tiết kiệm nước cho tương lai.
+ Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn. 
- Giáo dục QPAN: khai thác tài nguyên phù hợp để phát triển kinh tế xã hội.
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS. 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui”. 
- GV đọc từng câu hỏi và HS giơ tay để phát biểu. GV công bố đáp án sau khi HS trả lời.
Câu 1: Đồi núi nước ta chủ yếu là: 
A. Đồi núi cao.B. Đồi núi thấp.C. Đồi núi trung bình.
D. Đồi núi dốc.
Câu 2: Thiên tai mà vùng đồng bằng chịu ảnh hưởng là gì?
A. Bão.  B. Mưa đá.  C. Sạt lở đất.  D. Băng tuyết.
Câu 3: Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào? 
A. Nhiệt đới ẩm xích đạo.      B. Ôn đới lục địa.
C. Nhiệt đới ẩm gió mùa.    D.  Ôn đới hải dương.
Câu 4: Miền Nam có mấy mùa rõ rệt trong năm?
A. 5        B. 4        C. 3        D. 2
Câu 5:  Đâu không phải dòng sông lớn ở nước ta?
A. Sông Tô Lịch.         B. Sông Hồng.
C. Sông Cửu Long.     D. Sông Đà.
- GV công bố đáp án ngay sau khi HS nêu đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	C
	D
	A


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Thiên Nhiên Việt Nam
+ Có ý thức chăm chỉ, tìm tòi, học hỏi những phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
+ Đọc trước Bài 3 – Biển, đảo Việt Nam (SHS tr.16).
	
 


- HS quan sát hình và trả lời:
sông Mã, sông Hồng, Cửu Long, sông Đà. 




- HS trả lời. 





 














-HS đọc




- HS chia thành các nhóm và thảo luận theo nhiệm vụ được phân công. 






















- HS trình bày trước lớp. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.













- HS quan sát. 






- HS đọc, quan sát, ghi nhớ. 











- HS làm việc cá nhân, giơ đáp án lựa chọn. 

- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS lắng nghe, thực hiện. 



_________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 26 tháng 9 năm 2025
Buổi chiều.
Tiết 1. Bài viết 2
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(Quan sát)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù
    1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
– Biết dựa vào gợi ý để tóm tắt một bài văn tả người.
– Biết quan sát một người bạn đang học tập (hoặc lao động, vui chơi) và ghi lại kết quả quan sát để chuẩn bị tìm ý và lập dàn ý cho bài văn tả người.
1.2. Phát triển năng lực văn học
Bước đầu biết sử dụng từ ngữ phù hợp để ghi lại một cách sinh động những điều thú vị mà mình quan sát được.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất
Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với bạn), NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập). Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– GV chuẩn bị: máy tính, máy chiếu, bài trình chiếu.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 5, tập một; vở ô li hoặc phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- GV tổ chức trò chơi Bắn tên với những câu hỏi sau:
+ Cấu tạo của một bài văn tả người gồm có mấy phần?
+ Nội dung của mỗi phần là gì?
- GV giới thiệu bài: Ở tiết học trước, các em đã biết cấu tạo của bài văn tả người. Hôm nay, cô (thầy) sẽ hướng dẫn các em tóm tắt một bài văn tả người, sau đó quan sát một người bạn đang học tập (lao động hoặc vui chơi) và ghi lại kết quả quan sát.
	- Học sinh chơi trò chơi khởi động.



	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
Mục tiêu: - Giúp học sinh biết dựa vào gợi ý để tóm tắt một bài văn tả người.
- Giúp HS biết quan sát một người bạn đang học tập (hoặc lao động, vui chơi) và ghi lại kết quả quan sát để chuẩn bị tìm ý và lập dàn ý cho bài văn tả người.

	Hoạt động 1: Tóm tắt bài văn tả người (BT 1)
Cách tiến hành: 
- GV mời 1 – 2 HS đọc BT 1, các HS khác đọc thầm theo.
- GV cho HS suy nghĩ và lựa chọn bài văn sẽ tóm tắt.
- GV mời một vài HS nêu tên bài văn mình chọn tóm tắt.
 - GV cho HS suy nghĩ, làm việc cá nhân trong thời gian 4 phút, sau đó chia sẻ kết quả trong nhóm đôi.
- GV mời đại diện của một số nhóm trình bày trước lớp. Các HS khác nêu ý kiến.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS hoàn thiện bản tóm tắt.
	Bài văn Hạng A Cháng
	Bài văn Chị Hà

	Mở bài: Giới thiệu người được tả.
	Mở bài: Giới thiệu người được tả.

	Thân bài: Tả những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, hoạt động, tính cách của nhân vật.
- Tả ngoại hình: ngực, nước da, bắp chân, bắp tay, vóc người, đôi vai.
- Tả hoạt động, tính cách: dắt trâu ra đồng, mắc cày, cày ruộng (cho thấy người được tả khoẻ, đẹp, chăm chỉ).
- Cách tả: tả ngoại hình, sau đó tả hoạt động, thông qua đó nói lên tính cách của nhân vật.
	Thân bài: Tả những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, hoạt động, tính cách của nhân vật.
- Tả ngoại hình: dáng người, mái tóc, khuôn mặt (gò má, nước da).
- Tả hoạt động, tính cách: cười nói vui vẻ khi trò chuyện với thiếu nhi (cho thấy người được tả có tính tình hồ hởi, yêu quý trẻ em; sôi nổi, dễ mến).
- Cách tả: tả ngoại hình xen lẫn tả hoạt động và nêu nhận xét về tính cách nhân vật.

	Kết bài: Kết thúc bài viết; nêu cảm nghĩ
về người được tả.
	Kết bài: Kết thúc bài viết.

	Cách quan sát: Quan sát bằng mắt, tai.
	Cách quan sát: Quan sát bằng mắt.


Hoạt động 2: Quan sát một người bạn đang học tập (hoặc lao động, vui chơi), ghi lại kết quả quan sát (BT 2)
Cách tiến hành: 
- GV mời 1 HS đọc BT 2, các HS khác đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS quan sát và ghi lại kết quả quan sát (theo gợi ý): một số chi tiết nổi bật về ngoại hình, một số chi tiết nổi bật về hoạt động, tính cách.
- HS làm việc cá nhân: quan sát và ghi lại kết quả quan sát. GV theo dõi, giúp đỡ HS, giải đáp thắc mắc của HS (nếu có).
- GV mời một vài HS báo cáo kết quả. Các HS khác nêu ý kiến.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS điều chỉnh, bổ sung bản ghi chép của mình.
	

- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp đọc thầm theo.


- HS trả lời.

- HS suy nghĩ và chia sẻ trong nhóm.
- HS trình bày trước lớp.





































- Học sinh đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và ghi lại kết quả.
- HS báo cáo.

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	- HS nhắc lại một số điều cần chú ý khi quan sát một người đang học tập (lao động hoặc vui chơi): quan sát những chi tiết tiêu biểu về ngoại hình và những chi tiết tiêu biểu về hoạt động, tính cách.
- GV nhận xét tiết học; dặn HS hoàn thiện bài ghi chép của mình, chuẩn bị cho tiết tìm ý, lập dàn ý cho bài văn tả người.
	


_______________________________________________
Tiết 2: Toán
[bookmark: _Hlk171002420]BÀI 8.  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ (Tiết 1)
I. YÊU CÀU CÂN ĐẠT
*Năng lực đặc thù:
Biêt cách giãi bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ sô của hai số dó" và vận dụng giải quyết một số vẩn đề thực tiễn đơn giản. 
Phát triển các NL toán học: HS có cơ hội dược phát triên NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học. 
*Năng lực chung: -Phát triển năng lực quan sát, lập luận, thực hành, diễn đạt khi học về dạng toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”
*Phẩm chất: -Chăm chỉ trong tính toán và làm bài; trung thực trong đánh giá kết quả học tập cả bản thân, của bạn; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Chuẩn bị một số tình huống đơn gian dần tới nhu cầu Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. 
· Bàng phụ, phiếu học tập. 
III. 	CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHÙ YÉU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A.  Hoạt động khởi động 

	Tổ chức cho HS quan sát tranh và TLCH
	

	[image: ]
	HS quan sát tranh

	Có mấy loại hộp?
	Có 2 loại bóng (hộp to và hộp nhỏ). 

	Hộp to hơn hộp nhỏ bao nhiêu chiếc bút màu? 
	Hộp to có nhiêu hơn hộp nhỏ 24 cliiêc bút màu

	Vậy Hiệu số hộp bóng to với bóng nhỏ là bao nhiêu?
	Hiệu sô cùa hai loại bút màu đó là 24. 

	-	Tỉ sô hộp to và hộp nhỏ bao nhiêu?
	Tỉ sô số bút màu trong hộp hộp to và hộp nhỏ là 5/3

	Tính số bút màu trong hộp hộp to và hộp nhỏ
	

	Bài toán đưa ra đã cho biết gì?
	Cho biết hiệu số bút màu ở thộp to và hộp nhỏ cùng với tỉ số của bút màu trong hộp to với hộp nhỏ

	Bài toán yêu cầu gì?
	Tìm số bút màu trong hộp hộp to và hộp nhỏ

	Vậy làm thế nào để tìm hai số khi biết Hiệu và tỉ số của hai số đó, chúng ta cùng tìm hiểu. 
	HS lắng nghe

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức
*Mục tiêu: HS biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”

	Bài 1.  Đọc và phân tích bài toán. 
	· 2 HS đọc, phân tích.  HS khác theo dõi

	
	+ Bài toán cho biêt:  Hiệu hai sô 24.  Tỉ số của hai số là 5/3. 
+ Bài toán hói: “'Tìm hai số đó”. 

	Tỉ số cảu hai số là 5/3 biểu thị điều gì?
	Nếu số lớn là 5 phần bằng nhau thì số bé là 3 phần như thế

	GV hướng dẫn HS biểu thị tỉ số bằng sơ đồ. 
	HS quan sát

	· Yêu cầu HS thảo luận nhóm: thào luận cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
	HS quan sát sơ đô, suy nghĩ tìm cách giãi quyết vấn đề và chia sẻ với bạn cùng nhóm. 

	GV gợi ý: 
	

	Số lớn hơn số bé mấy phần?
	Tìm hiệu số phần bằng nhau 5 - 3 = 2

	2 phần này có giá trị bằng bao nhiêu?
	2 phần này có giá trị bằng tổng là 24

	Vậy muốn tìm giá trị 1 phần ta làm thế nào?
	Tính giá trị 1 phẩn 24:2 = 12

	Muốn tìm sổ lớn ta phái làm gì?
	Lấy giá trị 1 phân nhân vời số phần tương ứng, ta có: số lớn là: 12 x 5 = 60

	Vậy số bé bàng bao nhiêu?
	Số bé là: 12 x 3 = 36 hoặc 60 - 24 = 36

	· Gọi HS trình bày
	HS nêu câu lời giái và trinh bày bài giài như SGK. 

	- GV chốt lại: Với dạng “Tìm hai số khi biết hiệu và ti số của hai số đó”, khi giai thường liến hành theo bốn bước:
+ Bước 1: Vẽ sơ đồ. 
+ Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau. 
+ Bước 3: Tìm giá trị một phân. 
+ Bước 4: Tìm số lớn
+ Bước 5: Tìm sô bé
Lưu ý, HS có thể tìm số lớn trước hoặc số bé trước đều được. 
	HS lắng nghe, nhắc lại

	· Yêu cầu HS thực hành qua ví dụ: Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 6.  Tỉ số của hai số là 2/5. 
	HS trình bày theo các bước giải. 

	C.  Hoạt động thực hành, luyện tập
*Mục tiêu: HS luyện tập cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số 

	Bài 1.  Yêu cầu HS đọc
	HS đọc bài.  

	· Hướng dẫn HS nhận biết dạng toán: ‘Tìm hai số khi biết hiệu và ti số của hai số đó”. 
	HS xác định hiệu, tỉ số của hai số trong từng trường hợp. 

	· Yêu cầu HS thực hiện vào vở
	HS làm vở, đổi vở kiểm tra chéo nếu làm xong.  

	· Gọi HS trình bày bài.  
	HS trình bày, nhận xét. 

	· GV nhận xét chung
	

	Bài 2.  Gọi HS đọc bài
	

	· Hướng dẫn HS nhận biết dạng toán: ‘Tìm hai số khi biết hiệu và ti số của hai số đó”. 
	HS xác định hiệu, tỉ số của cuộn dây màu xanh và cuộn dây màu đỏ

	· HS làm bài nhóm đôi
	- Vẽ sơ đồ, suy nghĩ tìm mối quan hệ giữa cuộn dây màu xanh và cuộn dây màu đỏ  và hiệu rồi chia sè với bạn cùng nhóm

	
	- HS trình bày bài vào vở

	- Yêu cầu HS đôi vờ, chừa bài và nói cho bạn nghe cách làm. 
	HS trao đổi vở, 1 HS làm bảng lớp.  
Nhận xét, báo cáo các bài làm.  Đặt câu hỏi nếu có. 

	GV nhận xét chung. 
Chốt lại các bước giải. 
	

	*Củng cố, dặn dò 
-Tiết học vừa rồi chúng ta đã được học nội dung gì? 
-So sánh các bước giải của dạng toán tìm hai số khi biết tổng -tỉ số với dạng toán tìm hai số khi biết hiệu -tỉ số.
-Về nhà các em có thể tìm thêm các bài toán có dạng cần tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó và chuẩn bị cho tiết 2
	
- Tìm cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.

· Nêu bước làm giống, khác nhau. 
· 
· HS nghe để thực hiện. 


______________________________________________
Tiết 3. Hoạt động trải nghiệm 3.
SÁNG TÁC VỀ CHỦ ĐỀ TÌNH THẦY TRÒ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Đề xuất được những cách làm cụ thể để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng đặc thù: 
· Năng lực thích ứng với cuộc sống: nhận diện những việc làm nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.
· Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: tham gia sự kiện “Phát huy truyền thống trường em”.
3. Phẩm chất
 Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trong hoạt động nối tiếp và các hoạt động trong nhóm.
 * Lồng ghép ATGT bài 9
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS ổng kết được những việc đã làm được trong tuần vừa qua. 
b. Cách tiến hành
- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 3 và nêu những kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 4.
- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.
Hoạt động 2: Sáng tác về chủ đề Tình thầy trò
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS thể hiện tình cảm yêu quý và lòng biết ơn đối với thầy cô thông qua hoạt động sáng tác về chủ đề Tình thầy trò. 
b. Cách tiến hành
Nhiệm vụ 1: Tiến hành sáng tác về chủ đề Tình thầy trò. 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân và yêu cầu: Sáng tác một tác phẩm về Tình thầy trò. 
- GV hướng dẫn HS: 
+ Nội dung sản phẩm liên quan đến chủ đề Tình thầy trò:
Những kỉ niệm đáng nhớ của em với thầy cô giáo.
Tình cảm yêu quý, biết ơn của em đối với thầy cô giáo.
Những bài học thầy cô dạy mà em nhớ nhất...
+ Hình thức thể hiện: 
Bài thơ.
Bài hát.
Bài vè.
Truyện ngắn...
- GV tổ chức cho HS các nhóm tiến hành sáng tạo sản phẩm. 
Nhiệm vụ 2. Giới thiệu sáng tác với các bạn
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày sáng tác trước lớp. 
- GV cùng HS còn lại nhận xét, đánh giá sản phẩm.  
- GV nhận xét, khen ngợi HS và tổng kết hoạt động.
- GV tổ chức bầu chọn 5 sáng tác ấn tượng nhất. 
[image: ]
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ: - GV nhắc nhở HS:
+ Thực hiện những việc làm để nuôi dưỡng, giữ gìn tình thầy trò.  
+ Chuẩn bị trước Chủ đề 1 – Tuần 4.
	



- HS chú ý lắng nghe


- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương những bạn có ý thức tốt, động viên những bạn còn kém.








- HS làm việc cá nhân. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 















- HS  trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
 
- HS lắng nghe. 

- HS bầu chọn. 


- HS lắng nghe, tiếp thu


- HS lắng nghe, ghi chú.



LỒNG GHÉP  ATGT:  Bài 9:  Hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ:Tìm hiểu về tai nạn giao thông đường bộ.
(DẠY THEO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ)
______________________________________________________________



GIÁO VIÊN                                                                TỔ TRƯỞNG (TỔ PHÓ)
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